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HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2020-2021

Mã lớp Môn học Nhóm Giáo viên Phòng học Cơ sở Thứ Buổi
Từ 

tiết

Đến 

tiết
Từ ngày Đến ngày

1 CD CK43A Anh văn 2 Lớp ghép Đinh Bạch Hoài Thương 1 7 Sáng 1 3 2/27/2021 5/8/2021 1

2 CD CKLT43A Anh văn 2 Lớp ghép Đinh Bạch Hoài Thương 1 7 Sáng 1 3 2/27/2021 5/8/2021 1

3 CD CK43A Anh văn 2 Lớp ghép Đinh Bạch Hoài Thương 1 7 Sáng 2 3 5/15/2021 5/15/2021 1

4 CD CKLT43A Anh văn 2 Lớp ghép Đinh Bạch Hoài Thương 1 7 Sáng 2 3 5/15/2021 5/15/2021 1

5 CD CGKL43A Anh văn 2 Lớp ghép Nguyễn Thị An 1 3 Chiều 7 10 5/4/2021 5/4/2021 1

6 CD HAN43A Anh văn 2 Lớp ghép Nguyễn Thị An 1 3 Chiều 7 10 5/4/2021 5/4/2021 1

7 CD HANLT43A Anh văn 2 Lớp ghép Nguyễn Thị An 1 3 Chiều 7 10 5/4/2021 5/4/2021 1

8 CD CGKL43A Anh văn 2 Lớp ghép Nguyễn Thị An 1 6 Sáng 2 4 2/26/2021 4/16/2021 1

9 CD HAN43A Anh văn 2 Lớp ghép Nguyễn Thị An 1 6 Sáng 2 4 2/26/2021 4/16/2021 1

10 CD HANLT43A Anh văn 2 Lớp ghép Nguyễn Thị An 1 6 Sáng 2 4 2/26/2021 4/16/2021 1

11 CD CGKL43A Anh văn 2 Lớp ghép Nguyễn Thị An 1 6 Sáng 2 3 4/23/2021 4/23/2021 1

12 CD HAN43A Anh văn 2 Lớp ghép Nguyễn Thị An 1 6 Sáng 2 3 4/23/2021 4/23/2021 1

13 CD HANLT43A Anh văn 2 Lớp ghép Nguyễn Thị An 1 6 Sáng 2 3 4/23/2021 4/23/2021 1

14 CD CGKL43A Anh văn 2 Lớp ghép Nguyễn Thị An 1 6 Sáng 2 5 5/7/2021 5/7/2021 1

15 CD HAN43A Anh văn 2 Lớp ghép Nguyễn Thị An 1 6 Sáng 2 5 5/7/2021 5/7/2021 1

16 CD HANLT43A Anh văn 2 Lớp ghép Nguyễn Thị An 1 6 Sáng 2 5 5/7/2021 5/7/2021 1

17 CD CGKL43A
Áp dụng các nguyên lý điện, 

điện tử
Lớp ghép Bùi Ngọc Dịnh 1 2 Sáng 2 5 2/22/2021 5/10/2021 1

18 TC CGKL43A
Áp dụng các nguyên lý điện, 

điện tử
Lớp ghép Bùi Ngọc Dịnh 1 2 Sáng 2 5 2/22/2021 5/10/2021 1

19 CD HAN43A
Chuẩn bị phôi - Gá lắp kết cấu 

hàn
Lớp ghép Huỳnh Thanh Cường 301C2 1 2 Chiều 7 10 2/22/2021 5/10/2021 1

20 TC HAN43A
Chuẩn bị phôi - Gá lắp kết cấu 

hàn
Lớp ghép Huỳnh Thanh Cường 301C2 1 2 Chiều 7 10 2/22/2021 5/10/2021 1
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21 CD HAN43A
Chuẩn bị phôi - Gá lắp kết cấu 

hàn
Lớp ghép Huỳnh Thanh Cường 301C2 1 3 Chiều 7 10 4/6/2021 6/1/2021 1

22 TC HAN43A
Chuẩn bị phôi - Gá lắp kết cấu 

hàn
Lớp ghép Huỳnh Thanh Cường 301C2 1 3 Chiều 7 10 4/6/2021 6/1/2021 1

23 CD CGKL43A Tiện Nguyễn Ngọc Huệ 1 4 Sáng 1 4 2/24/2021 6/30/2021 1

24 CD CGKL43A Tiện Nguyễn Ngọc Huệ 1 4 Chiều 7 10 2/24/2021 6/30/2021 1

25 CD CK42A Phay CNC cơ bản Phạm Quốc Lợi 1 5 Sáng 1 4 1/14/2021 4/1/2021 1

26 CD CK42A Phay CNC cơ bản Phạm Quốc Lợi 1 5 Sáng 1 2 1/21/2021 1/28/2021 1

27 CD CK42A Phay CNC cơ bản Phạm Quốc Lợi 1 5 Chiều 7 10 1/14/2021 4/1/2021 1

28 CD CK42A Phay-bào nâng cao Hồ Viết Hưng 1 5 Sáng 1 4 5/6/2021 6/10/2021 1

29 CD CK42A Phay-bào nâng cao Hồ Viết Hưng 1 5 Chiều 7 10 5/6/2021 6/3/2021 1

30 CD CK42A Phay-bào nâng cao Hồ Viết Hưng 1 5 Chiều 7 7 6/10/2021 6/10/2021 1

31 CD CK42A Sửa chữa MCC Nguyễn Ngọc Huệ 1 6 Sáng 2 5 5/7/2021 6/11/2021 1

32 CD CK42A Sửa chữa MCC Nguyễn Ngọc Huệ 1 6 Chiều 7 10 5/7/2021 6/4/2021 1

33 CD CK42A Sửa chữa MCC Nguyễn Ngọc Huệ 1 6 Chiều 7 7 6/11/2021 6/11/2021 1

34 CD CK42A Tiện nâng cao Nguyễn Ngọc Huệ 1 3 Sáng 1 4 1/12/2021 3/9/2021 1

35 CD CK42A Tiện nâng cao Nguyễn Ngọc Huệ 1 3 Chiều 7 10 1/12/2021 3/2/2021 1

36 CD CK42A Tiện nâng cao Nguyễn Ngọc Huệ 1 3 Chiều 7 7 3/9/2021 3/9/2021 1

37 CD CK42A Thực tập Hàn Tig/Mag/Mig Huỳnh Thanh Cường 1 2 Sáng 2 5 5/17/2021 6/21/2021 1

38 CD CK42A Thực tập Hàn Tig/Mag/Mig Huỳnh Thanh Cường 1 2 Chiều 7 10 5/17/2021 6/14/2021 1

39 CD CK42A Thực tập Hàn Tig/Mag/Mig Huỳnh Thanh Cường 1 2 Chiều 7 7 6/21/2021 6/21/2021 1

40 CD CK42A Thiết kế trên máy tính Bùi Mạnh Tuấn 1 4 Sáng 1 1 1/13/2021 1/27/2021 1

41 CD CK42A Thiết kế trên máy tính Bùi Mạnh Tuấn 1 7 Sáng 1 4 2/27/2021 2/27/2021 1

42 CD CK42A Thiết kế trên máy tính Bùi Mạnh Tuấn 1 7 Sáng 1 3 3/6/2021 3/6/2021 1

43 CD CK42A Thiết kế trên máy tính Bùi Mạnh Tuấn 1 7 Sáng 1 5 3/13/2021 4/24/2021 1

44 CD CK42A Truyền động thủy lực khí nén Hồ Viết Hưng 1 2 Sáng 2 5 3/1/2021 3/29/2021 1

45 CD CK42A Truyền động thủy lực khí nén Hồ Viết Hưng 1 2 Sáng 2 4 4/5/2021 4/5/2021 1

46 CD CK42A Sinh hoạt lớp 4 Nguyễn Ngọc Huệ 1 2 Sáng 1 1 1/11/2021 6/28/2021 1

47 CD CK42A Đồ án Công nghệ chế tạo máy Nhóm 1 Nguyễn Ngọc Huệ 1 2 Tối 15 16 3/8/2021 5/24/2021 1

48 CD CK42A Đồ án Công nghệ chế tạo máy Nhóm 1 Nguyễn Ngọc Huệ 1 3 Tối 15 15 3/9/2021 3/9/2021 1



49 CD CK42A Đồ án Công nghệ chế tạo máy Nhóm 2 Huỳnh Chí Trung 1 2 Tối 15 16 3/8/2021 5/24/2021 1

50 CD CK42A Đồ án Công nghệ chế tạo máy Nhóm 2 Huỳnh Chí Trung 1 3 Tối 15 15 3/9/2021 3/9/2021 1

51 CD CK42A Đồ án Công nghệ chế tạo máy Nhóm 3 Bùi Mạnh Tuấn 1 2 Tối 15 16 3/8/2021 5/24/2021 1

52 CD CK42A Đồ án Công nghệ chế tạo máy Nhóm 3 Bùi Mạnh Tuấn 1 3 Tối 15 15 3/9/2021 3/9/2021 1

53 CD CK42A Đồ án Công nghệ chế tạo máy Nhóm 4 Phạm Quốc Lợi 1 2 Tối 15 16 3/8/2021 5/24/2021 1

54 CD CK42A Đồ án Công nghệ chế tạo máy Nhóm 4 Phạm Quốc Lợi 1 3 Tối 15 15 3/9/2021 3/9/2021 1

55 CD CK42A Đồ án Công nghệ chế tạo máy Nhóm 5 Hồ Viết Hưng 1 2 Tối 15 16 3/8/2021 5/24/2021 1

56 CD CK42A Đồ án Công nghệ chế tạo máy Nhóm 5 Hồ Viết Hưng 1 3 Tối 15 15 3/9/2021 3/9/2021 1

57 CD CK43A Sửa chữa MCC Nguyễn Hữu Phúc 1 5 Sáng 1 4 3/4/2021 4/1/2021 1

58 CD CK43A Sửa chữa MCC Nguyễn Hữu Phúc 1 5 Sáng 1 1 4/8/2021 4/8/2021 1

59 CD CK43A Sửa chữa MCC Nguyễn Hữu Phúc 1 5 Chiều 7 10 3/4/2021 4/8/2021 1

60 CD CK43A
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Bùi Mạnh Tuấn 1 4 Sáng 1 4 3/3/2021 5/5/2021 1

61 CD CK43A
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Bùi Mạnh Tuấn 1 4 Sáng 1 5 5/12/2021 5/12/2021 1

62 CD CK43A Máy cắt Nguyễn Ngọc Huệ 1 2 Sáng 2 4 3/22/2021 4/26/2021 1

63 CD CK43A Máy cắt Nguyễn Ngọc Huệ 1 2 Sáng 2 3 5/10/2021 5/10/2021 1

64 CD CK43A Tiện cơ bản Phạm Quốc Lợi 1 6 Sáng 1 4 3/5/2021 4/23/2021 1

65 CD CK43A Tiện cơ bản Phạm Quốc Lợi 1 6 Chiều 7 10 3/5/2021 4/23/2021 1

66 CD CK43A AUTOCAD Trần Minh Quang 1 5 Sáng 1 5 5/6/2021 7/1/2021 1

67 CD CK43A Dung sai – Kỹ thuật đo Hồ Viết Hưng 1 2 Chiều 7 9 3/1/2021 4/26/2021 1

68 CD CK43A Dung sai – Kỹ thuật đo Hồ Viết Hưng 1 2 Chiều 7 7 5/10/2021 5/10/2021 1

69 CD HAN42A Hàn MIG, MAG nâng cao Đào Quốc Khánh Xưởng Hàn điện 1 5 Sáng 1 4 1/14/2021 3/25/2021 1

70 CD HAN42A Hàn MIG, MAG nâng cao Đào Quốc Khánh Xưởng Hàn điện 1 5 Chiều 7 10 1/14/2021 4/1/2021 1

71 CD HAN42A Khai triển hình gò Nguyễn Ngọc Cường 201C3 1 4 Chiều 7 10 1/13/2021 5/5/2021 1

72 CD HAN42A Hàn TIG Nguyễn Ngọc Cường 203C2 1 6 Sáng 1 4 3/5/2021 4/23/2021 1

73 CD HAN42A Hàn TIG Nguyễn Ngọc Cường 203C2 1 6 Chiều 7 10 3/5/2021 4/23/2021 1

74 CD HANLT43A
Hàn kim loại màu và hợp kim 

màu
Đào Quốc Khánh 203C2 1 2 Sáng 2 5 2/22/2021 4/26/2021 1

75 CD HANLT43A
Hàn kim loại màu và hợp kim 

màu
Đào Quốc Khánh 203C2 1 2 Sáng 2 2 5/10/2021 5/10/2021 1

76 CD HANLT43A Hàn thép hợp kim Nguyễn Ngọc Cường 203C2 1 5 Chiều 7 10 2/25/2021 4/15/2021 1



77 CD HANLT43A Hàn thép hợp kim Nguyễn Ngọc Cường 203C2 1 5 Chiều 7 9 4/22/2021 5/6/2021 1

78 CD HANLT43A Hàn thép hợp kim Nguyễn Ngọc Cường 203C2 1 5 Chiều 7 7 5/13/2021 5/13/2021 1

79 CD OTO41A Sinh hoạt lớp 6 Lê Xuân Thạch 1 2 Tối 13 13 1/11/2021 6/14/2021 1

80 CD OTO41A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống Phanh ABS
Nhóm 1 Võ Chí Công 102C3 1 2 Sáng 2 4 2/22/2021 3/8/2021 1

81 CD OTO41A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống Phanh ABS
Nhóm 1 Võ Chí Công 102C3 1 2 Chiều 7 10 2/22/2021 3/8/2021 1

82 CD OTO41A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống Phanh ABS
Nhóm 1 Võ Chí Công 102C3 1 3 Chiều 7 10 2/23/2021 3/2/2021 1

83 CD OTO41A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống Phanh ABS
Nhóm 1 Võ Chí Công 102C3 1 4 Sáng 1 4 2/24/2021 3/3/2021 1

84 CD OTO41A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống Phanh ABS
Nhóm 1 Võ Chí Công 102C3 1 4 Chiều 7 10 2/24/2021 3/3/2021 1

85 CD OTO41A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống Phanh ABS
Nhóm 2 Võ Chí Công 102C3 1 4 Sáng 1 4 3/10/2021 3/10/2021 1

86 CD OTO41A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống Phanh ABS
Nhóm 2 Võ Chí Công 102C3 1 4 Chiều 7 10 3/10/2021 3/10/2021 1

87 CD OTO41A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống Phanh ABS
Nhóm 2 Võ Chí Công 102C3 1 5 Sáng 1 4 2/25/2021 3/11/2021 1

88 CD OTO41A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống Phanh ABS
Nhóm 2 Võ Chí Công 102C3 1 5 Chiều 7 10 2/25/2021 3/4/2021 1

89 CD OTO41A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống Phanh ABS
Nhóm 2 Võ Chí Công 102C3 1 5 Chiều 7 7 3/11/2021 3/11/2021 1

90 CD OTO41A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống Phanh ABS
Nhóm 2 Võ Chí Công 102C3 1 6 Sáng 1 4 2/26/2021 3/5/2021 1

91 CD OTO41A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống Phanh ABS
Nhóm 2 Võ Chí Công 102C3 1 6 Chiều 7 10 2/26/2021 3/5/2021 1

92 CD OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng động 

cơ phun xăng - phun dầu điện 
Đỗ Thanh Kiếm 101C3 1 3 Sáng 1 4 1/19/2021 3/30/2021 1

93 CD OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng động 

cơ phun xăng - phun dầu điện 
Đỗ Thanh Kiếm 101C3 1 3 Chiều 7 10 1/19/2021 3/30/2021 1

94 CD OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng động 

cơ phun xăng - phun dầu điện 
Đỗ Thanh Kiếm 101C3 1 4 Chiều 7 10 3/31/2021 3/31/2021 1

95 CD OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống di chuyển
Võ Chí Công

Xưởng Động lực 

(gầm)
1 2 Sáng 2 4 1/18/2021 1/25/2021 1

96 CD OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống di chuyển
Võ Chí Công

Xưởng Động lực 

(gầm)
1 2 Chiều 7 9 1/11/2021 1/11/2021 1

97 CD OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống di chuyển
Võ Chí Công

Xưởng Động lực 

(gầm)
1 2 Chiều 7 10 1/18/2021 1/25/2021 1

98 CD OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống di chuyển
Võ Chí Công 101C3 1 3 Chiều 7 10 1/12/2021 1/12/2021 1

99 CD OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống di chuyển
Võ Chí Công

Xưởng Động lực 

(gầm)
1 5 Sáng 1 4 1/14/2021 1/21/2021 1

100 CD OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống di chuyển
Võ Chí Công

Xưởng Động lực 

(gầm)
1 5 Chiều 7 10 1/14/2021 1/28/2021 1

101 CD OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống di chuyển
Võ Chí Công

Xưởng Động lực 

(gầm)
1 6 Sáng 1 4 1/22/2021 1/22/2021 1

102 CD OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống Lái
Võ Chí Công

Xưởng Động lực 

(gầm)
1 5 Chiều 7 10 5/27/2021 6/24/2021 1

103 CD OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống Lái
Võ Chí Công

Xưởng Động lực 

(gầm)
1 5 Chiều 7 7 7/1/2021 7/1/2021 1

104 CD OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống Lái
Võ Chí Công

Xưởng Động lực 

(gầm)
1 6 Sáng 1 4 4/16/2021 5/7/2021 1



105 CD OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống Lái
Võ Chí Công

Xưởng Động lực 

(gầm)
1 6 Chiều 7 10 4/16/2021 5/7/2021 1

106 CD OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống Phanh
Võ Chí Công

Xưởng Động lực 

1
1 2 Sáng 2 2 3/15/2021 3/29/2021 1

107 CD OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống Phanh
Võ Chí Công

Xưởng Động lực 

(gầm)
1 2 Sáng 3 4 3/15/2021 3/29/2021 1

108 CD OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống Phanh
Võ Chí Công

Xưởng Động lực 

(gầm)
1 2 Chiều 7 10 3/15/2021 3/29/2021 1

109 CD OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống Phanh
Võ Chí Công

Xưởng Động lực 

1
1 4 Sáng 1 4 1/13/2021 1/27/2021 1

110 CD OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống Phanh
Võ Chí Công

Xưởng Động lực 

(gầm)
1 4 Chiều 7 10 1/13/2021 1/27/2021 1

111 CD OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống Phanh
Võ Chí Công

Xưởng Động lực 

1
1 6 Sáng 1 1 3/19/2021 3/26/2021 1

112 CD OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống Phanh
Võ Chí Công

Xưởng Động lực 

(gầm)
1 6 Sáng 1 4 4/2/2021 4/2/2021 1

113 CD OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống Phanh
Võ Chí Công

Xưởng Động lực 

(gầm)
1 6 Sáng 2 4 3/19/2021 3/26/2021 1

114 CD OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống Phanh
Võ Chí Công

Xưởng Động lực 

(gầm)
1 6 Chiều 7 10 3/19/2021 3/26/2021 1

115 CD OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống Phanh
Võ Chí Công

Xưởng Động lực 

(gầm)
1 6 Chiều 7 9 4/2/2021 4/2/2021 1

116 CD OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng trang 

bị điện ô tô
Phạm Tiến Dũng 102C3 1 7 Sáng 1 4 2/27/2021 6/12/2021 1

117 CD OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng trang 

bị điện ô tô
Phạm Tiến Dũng 102C3 1 7 Sáng 1 2 6/19/2021 6/19/2021 1

118 CD OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng trang 

bị điện ô tô
Phạm Tiến Dũng 102C3 1 7 Chiều 7 10 2/27/2021 6/12/2021 1

119 CD OTO42A Truyền động thủy lực khí nén Hồ Viết Hưng 501C3 1 4 Chiều 7 10 2/24/2021 5/5/2021 1

120 CD OTO42A Truyền động thủy lực khí nén Hồ Viết Hưng 501C3 1 4 Chiều 7 8 4/28/2021 4/28/2021 1

121 CD OTO42A Sinh hoạt lớp 4 Hồ Viết Hưng 101C3 1 2 Sáng 1 1 1/11/2021 6/14/2021 1

122 CD OTO43A
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Nguyễn Ngọc Cường 502C3 1 2 Sáng 2 5 4/26/2021 6/14/2021 1

123 CD OTO43A
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Nguyễn Ngọc Cường 502C3 1 2 Sáng 2 3 6/21/2021 6/21/2021 1

124 CD OTO43A
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Nguyễn Ngọc Cường 502C3 1 5 Sáng 1 5 5/27/2021 6/10/2021 1

125 CD OTO43A Sinh hoạt lớp 2 Nguyễn Thị Thúy Hằng 502C3 1 2 Sáng 1 1 2/22/2021 7/5/2021 1

126 CD OTO43A Anh văn 1 Nhóm 1 Phạm Thị Kim Liên 301A3 1 3 Sáng 1 3 2/23/2021 4/27/2021 1

127 CD OTO43A Anh văn 1 Nhóm 1 Phạm Thị Kim Liên 301A3 1 3 Sáng 1 4 5/4/2021 5/4/2021 1

128 CD OTO43A Anh văn 1 Nhóm 2 Đoàn Thị Hồng Nguyễn 302A3 1 3 Sáng 1 3 2/23/2021 4/27/2021 1

129 CD OTO43A Anh văn 1 Nhóm 2 Đoàn Thị Hồng Nguyễn 302A3 1 3 Sáng 1 4 5/4/2021 5/4/2021 1

130 CD OTO43A Lập trình Arduino Nhóm 1 Nguyễn Hoàng Viên 201C3 1 6 Sáng 1 4 4/9/2021 5/14/2021 1

131 CD OTO43A Lập trình Arduino Nhóm 1 Nguyễn Hoàng Viên 201C3 1 6 Sáng 1 3 5/21/2021 5/21/2021 1

132 CD OTO43A Lập trình Arduino Nhóm 2 Nguyễn Hoàng Viên 201C3 1 4 Sáng 1 4 3/17/2021 4/14/2021 1



133 CD OTO43A Lập trình Arduino Nhóm 2 Nguyễn Hoàng Viên 201C3 1 4 Sáng 1 3 4/28/2021 4/28/2021 1

134 CD OTO43A
Gia công chi tiết bằng dụng cụ 

cầm tay
Nhóm 1 Trần Ngọc Tân 302C3 1 6 Sáng 1 4 2/26/2021 4/2/2021 1

135 CD OTO43A
Gia công chi tiết bằng dụng cụ 

cầm tay
Nhóm 1 Trần Ngọc Tân 302C3 1 6 Chiều 7 10 2/26/2021 3/26/2021 1

136 CD OTO43A
Gia công chi tiết bằng dụng cụ 

cầm tay
Nhóm 1 Trần Ngọc Tân 302C3 1 6 Chiều 7 7 4/2/2021 4/2/2021 1

137 CD OTO43A
Gia công chi tiết bằng dụng cụ 

cầm tay
Nhóm 2 Nguyễn Hữu Phúc 302C3 1 2 Sáng 2 4 2/22/2021 4/5/2021 1

138 CD OTO43A
Gia công chi tiết bằng dụng cụ 

cầm tay
Nhóm 2 Nguyễn Hữu Phúc 302C3 1 2 Chiều 7 10 2/22/2021 3/29/2021 1

139 CD OTO43A Hàn điện Nhóm 1 Huỳnh Thanh Cường 1 5 Sáng 1 4 3/4/2021 5/13/2021 1

140 CD OTO43A Hàn điện Nhóm 1 Huỳnh Thanh Cường 1 5 Sáng 1 1 5/20/2021 5/20/2021 1

141 CD OTO43A Hàn điện Nhóm 2 Đào Quốc Khánh 1 2 Chiều 7 7 6/7/2021 6/21/2021 1

142 CD OTO43A Hàn điện Nhóm 2 Đào Quốc Khánh 1 2 Chiều 7 7 6/28/2021 6/28/2021 1

143 CD OTO43A Hàn điện Nhóm 2 Đào Quốc Khánh 1 2 Chiều 8 10 6/7/2021 6/21/2021 1

144 CD OTO43A Hàn điện Nhóm 2 Đào Quốc Khánh 1 3 Sáng 1 2 6/1/2021 6/1/2021 1

145 CD OTO43A Hàn điện Nhóm 2 Đào Quốc Khánh 1 3 Sáng 1 4 6/8/2021 6/22/2021 1

146 CD OTO43A Hàn điện Nhóm 2 Đào Quốc Khánh 1 3 Sáng 3 4 6/1/2021 6/1/2021 1

147 CD OTO43A Hàn điện Nhóm 2 Đào Quốc Khánh 1 3 Chiều 7 10 6/1/2021 6/22/2021 1

148 CD OTO43A Thực tập điện - điện tử Nhóm 1 Trần Thị Kim Phượng 1 5 Chiều 7 7 3/18/2021 3/25/2021 1

149 CD OTO43A Thực tập điện - điện tử Nhóm 1 Trần Thị Kim Phượng 1 5 Chiều 8 10 3/18/2021 3/25/2021 1

150 CD OTO43A Thực tập điện - điện tử Nhóm 1 Trần Thị Kim Phượng 1 6 Chiều 7 7 4/9/2021 4/23/2021 1

151 CD OTO43A Thực tập điện - điện tử Nhóm 1 Trần Thị Kim Phượng 1 6 Chiều 7 10 5/14/2021 6/18/2021 1

152 CD OTO43A Thực tập điện - điện tử Nhóm 1 Trần Thị Kim Phượng 1 6 Chiều 7 7 6/25/2021 6/25/2021 1

153 CD OTO43A Thực tập điện - điện tử Nhóm 1 Trần Thị Kim Phượng 1 6 Chiều 8 10 4/9/2021 4/23/2021 1

154 CD OTO43A Thực tập điện - điện tử Nhóm 2 Đỗ Thị Thu Nga 1 6 Chiều 7 7 2/26/2021 3/26/2021 1

155 CD OTO43A Thực tập điện - điện tử Nhóm 2 Đỗ Thị Thu Nga 1 6 Chiều 7 10 4/2/2021 5/14/2021 1

156 CD OTO43A Thực tập điện - điện tử Nhóm 2 Đỗ Thị Thu Nga 1 6 Chiều 7 7 5/21/2021 5/21/2021 1

157 CD OTO43A Thực tập điện - điện tử Nhóm 2 Đỗ Thị Thu Nga 1 6 Chiều 8 10 2/26/2021 3/26/2021 1

158 CD OTO43A TT động cơ diesel Nhóm 1 Võ Chí Công
Xưởng Động lực 

1
1 2 Sáng 2 4 4/5/2021 4/5/2021 1

159 CD OTO43A TT động cơ diesel Nhóm 1 Võ Chí Công
Xưởng Động lực 

1
1 2 Chiều 7 10 4/5/2021 4/19/2021 1

160 CD OTO43A TT động cơ diesel Nhóm 1 Võ Chí Công
Xưởng Động lực 

1
1 3 Sáng 1 3 6/1/2021 6/8/2021 1



161 CD OTO43A TT động cơ diesel Nhóm 1 Võ Chí Công
Xưởng Động lực 

1
1 3 Chiều 7 10 3/23/2021 6/1/2021 1

162 CD OTO43A TT động cơ diesel Nhóm 1 Võ Chí Công
Xưởng Động lực 

1
1 3 Chiều 7 9 6/8/2021 6/8/2021 1

163 CD OTO43A TT động cơ diesel Nhóm 2 Võ Chí Công 402C3 1 5 Sáng 1 4 3/18/2021 5/6/2021 1

164 CD OTO43A TT động cơ diesel Nhóm 2 Võ Chí Công 402C3 1 5 Chiều 7 10 3/18/2021 5/13/2021 1

165 CD OTO43A TT động cơ xăng Nhóm 1 Phạm Tiến Dũng 101C3 1 4 Sáng 1 4 2/24/2021 4/14/2021 1

166 CD OTO43A TT động cơ xăng Nhóm 1 Phạm Tiến Dũng 1 4 Sáng 1 4 4/28/2021 4/28/2021 1

167 CD OTO43A TT động cơ xăng Nhóm 1 Phạm Tiến Dũng 1 4 Chiều 7 10 2/24/2021 4/14/2021 1

168 CD OTO43A TT động cơ xăng Nhóm 2 Phạm Tiến Dũng 102C3 1 4 Sáng 1 4 5/5/2021 6/30/2021 1

169 CD OTO43A TT động cơ xăng Nhóm 2 Phạm Tiến Dũng 102C3 1 4 Chiều 7 10 5/5/2021 6/23/2021 1

170 CD OTO43B Sinh hoạt lớp 2 Phạm Tiến Dũng 102C3 1 2 Sáng 1 1 2/22/2021 7/5/2021 1

171 CD OTO43B Anh văn 1 Nhóm 1 Phạm Thị Kim Liên 302C2 1 6 Sáng 1 3 2/26/2021 5/7/2021 1

172 CD OTO43B Anh văn 1 Nhóm 1 Phạm Thị Kim Liên 302C2 1 6 Sáng 1 4 5/14/2021 5/14/2021 1

173 CD OTO43B Anh văn 1 Nhóm 2 Đoàn Thị Hồng Nguyễn 303C2 1 6 Sáng 1 3 2/26/2021 5/7/2021 1

174 CD OTO43B Anh văn 1 Nhóm 2 Đoàn Thị Hồng Nguyễn 303C2 1 6 Sáng 1 4 5/14/2021 5/14/2021 1

175 CD OTO43B Lập trình Arduino Nhóm 1 Nguyễn Hoàng Viên 201C3 1 2 Chiều 7 7 5/17/2021 6/21/2021 1

176 CD OTO43B Lập trình Arduino Nhóm 1 Nguyễn Hoàng Viên 1 2 Chiều 8 10 5/17/2021 6/14/2021 1

177 CD OTO43B Lập trình Arduino Nhóm 1 Nguyễn Hoàng Viên 1 2 Chiều 8 9 6/21/2021 6/21/2021 1

178 CD OTO43B Lập trình Arduino Nhóm 2 Nguyễn Hoàng Viên 201C3 1 5 Chiều 7 10 5/20/2021 6/17/2021 1

179 CD OTO43B Lập trình Arduino Nhóm 2 Nguyễn Hoàng Viên 201C3 1 5 Chiều 7 9 6/24/2021 6/24/2021 1

180 CD OTO43B
Gia công chi tiết bằng dụng cụ 

cầm tay
Nhóm 1 Trần Ngọc Tân 301C3 1 2 Sáng 2 4 4/5/2021 5/31/2021 1

181 CD OTO43B
Gia công chi tiết bằng dụng cụ 

cầm tay
Nhóm 1 Trần Ngọc Tân 301C3 1 2 Sáng 2 2 6/7/2021 6/7/2021 1

182 CD OTO43B
Gia công chi tiết bằng dụng cụ 

cầm tay
Nhóm 1 Trần Ngọc Tân 301C3 1 2 Chiều 7 10 4/5/2021 5/10/2021 1

183 CD OTO43B
Gia công chi tiết bằng dụng cụ 

cầm tay
Nhóm 2 Nguyễn Hữu Phúc 303C3 1 3 Sáng 1 4 5/18/2021 6/22/2021 1

184 CD OTO43B
Gia công chi tiết bằng dụng cụ 

cầm tay
Nhóm 2 Nguyễn Hữu Phúc 303C3 1 3 Chiều 7 10 5/18/2021 6/15/2021 1

185 CD OTO43B
Gia công chi tiết bằng dụng cụ 

cầm tay
Nhóm 2 Nguyễn Hữu Phúc 303C3 1 3 Chiều 7 7 6/22/2021 6/22/2021 1

186 CD OTO43B Hàn điện Nhóm 1 Bùi Mạnh Tuấn Xưởng Hàn điện 1 3 Sáng 1 4 4/6/2021 5/11/2021 1

187 CD OTO43B Hàn điện Nhóm 1 Bùi Mạnh Tuấn Xưởng Hàn điện 1 3 Chiều 7 10 4/6/2021 5/4/2021 1

188 CD OTO43B Hàn điện Nhóm 1 Bùi Mạnh Tuấn Xưởng Hàn điện 1 3 Chiều 7 7 5/11/2021 5/11/2021 1



189 CD OTO43B Hàn điện Nhóm 2 Nguyễn Ngọc Cường 1 3 Sáng 1 4 4/6/2021 5/11/2021 1

190 CD OTO43B Hàn điện Nhóm 2 Nguyễn Ngọc Cường 1 4 Sáng 1 4 4/7/2021 5/5/2021 1

191 CD OTO43B Hàn điện Nhóm 2 Nguyễn Ngọc Cường 1 4 Sáng 1 1 5/12/2021 5/12/2021 1

192 CD OTO43B Hàn điện Nhóm 2 Nguyễn Ngọc Cường 1 5 Sáng 1 4 4/22/2021 4/22/2021 1

193 CD OTO43B
Sửa chữa và bảo dưỡng trang 

bị điện ô tô
Nhóm 1 Lê Xuân Thạch 401C3 1 2 Sáng 2 4 2/22/2021 3/29/2021 1

194 CD OTO43B
Sửa chữa và bảo dưỡng trang 

bị điện ô tô
Nhóm 1 Lê Xuân Thạch 401C3 1 2 Chiều 7 10 2/22/2021 3/29/2021 1

195 CD OTO43B
Sửa chữa và bảo dưỡng trang 

bị điện ô tô
Nhóm 1 Lê Xuân Thạch 401C3 1 3 Sáng 1 4 2/23/2021 3/30/2021 1

196 CD OTO43B
Sửa chữa và bảo dưỡng trang 

bị điện ô tô
Nhóm 1 Lê Xuân Thạch 401C3 1 3 Chiều 7 10 2/23/2021 3/30/2021 1

197 CD OTO43B
Sửa chữa và bảo dưỡng trang 

bị điện ô tô
Nhóm 2 Lê Xuân Thạch 401C3 1 4 Sáng 1 4 2/24/2021 3/31/2021 1

198 CD OTO43B
Sửa chữa và bảo dưỡng trang 

bị điện ô tô
Nhóm 2 Lê Xuân Thạch 401C3 1 4 Chiều 7 10 2/24/2021 3/31/2021 1

199 CD OTO43B
Sửa chữa và bảo dưỡng trang 

bị điện ô tô
Nhóm 2 Lê Xuân Thạch 401C3 1 5 Sáng 1 4 2/25/2021 3/25/2021 1

200 CD OTO43B
Sửa chữa và bảo dưỡng trang 

bị điện ô tô
Nhóm 2 Lê Xuân Thạch 401C3 1 5 Sáng 1 2 4/1/2021 4/1/2021 1

201 CD OTO43B
Sửa chữa và bảo dưỡng trang 

bị điện ô tô
Nhóm 2 Lê Xuân Thạch 401C3 1 5 Chiều 7 10 2/25/2021 3/25/2021 1

202 CD OTO43B Thực tập điện - điện tử Nhóm 1 Trần Thị Kim Phượng 1 5 Chiều 7 7 4/1/2021 5/6/2021 1

203 CD OTO43B Thực tập điện - điện tử Nhóm 1 Trần Thị Kim Phượng 1 5 Chiều 7 10 5/13/2021 6/17/2021 1

204 CD OTO43B Thực tập điện - điện tử Nhóm 1 Trần Thị Kim Phượng 1 5 Chiều 7 7 6/24/2021 6/24/2021 1

205 CD OTO43B Thực tập điện - điện tử Nhóm 1 Trần Thị Kim Phượng 1 5 Chiều 8 10 4/1/2021 5/6/2021 1

206 CD OTO43B Thực tập điện - điện tử Nhóm 2 Đỗ Thị Thu Nga 1 4 Chiều 7 7 4/7/2021 5/12/2021 1

207 CD OTO43B Thực tập điện - điện tử Nhóm 2 Đỗ Thị Thu Nga 1 4 Chiều 7 10 5/19/2021 6/23/2021 1

208 CD OTO43B Thực tập điện - điện tử Nhóm 2 Đỗ Thị Thu Nga 1 4 Chiều 7 7 6/30/2021 6/30/2021 1

209 CD OTO43B Thực tập điện - điện tử Nhóm 2 Đỗ Thị Thu Nga 1 4 Chiều 8 10 4/7/2021 5/12/2021 1

210 CD OTO43B TT động cơ xăng Nhóm 1 Võ Chí Công 1 4 Sáng 1 4 4/28/2021 6/16/2021 1

211 CD OTO43B TT động cơ xăng Nhóm 1 Võ Chí Công 1 4 Chiều 7 10 4/28/2021 6/30/2021 1

212 CD OTO43B TT động cơ xăng Nhóm 2 Võ Chí Công 402C3 1 2 Sáng 2 4 4/26/2021 5/10/2021 1

213 CD OTO43B TT động cơ xăng Nhóm 2 Võ Chí Công 402C3 1 2 Chiều 7 10 4/26/2021 5/10/2021 1

214 CD OTO43B TT động cơ xăng Nhóm 2 Võ Chí Công 402C3 1 6 Sáng 1 4 5/28/2021 7/2/2021 1

215 CD OTO43B TT động cơ xăng Nhóm 2 Võ Chí Công 402C3 1 6 Chiều 7 10 5/14/2021 6/25/2021 1

216 CD OTO43B TT động cơ xăng Nhóm 2 Võ Chí Công 402C3 1 6 Chiều 7 8 7/2/2021 7/2/2021 1



217 CD CK42A Chính trị 2 Lớp ghép Phạm Văn Ngọc 501C3 1 4 Sáng 1 3 2/24/2021 5/12/2021 1

218 CD CKLT43A Chính trị 2 Lớp ghép Phạm Văn Ngọc 501C3 1 4 Sáng 1 3 2/24/2021 5/12/2021 1

219 CD HAN42A Chính trị 2 Lớp ghép Phạm Văn Ngọc 501C3 1 4 Sáng 1 3 2/24/2021 5/12/2021 1

220 CD HANLT43A Chính trị 2 Lớp ghép Phạm Văn Ngọc 501C3 1 4 Sáng 1 3 2/24/2021 5/12/2021 1

221 CD OTO42A Chính trị 2 Lớp ghép Phạm Văn Ngọc 501C3 1 4 Sáng 1 3 2/24/2021 5/12/2021 1

222 CD CK42A Chính trị 2 Lớp ghép Phạm Văn Ngọc 501C3 1 4 Sáng 1 4 5/5/2021 5/5/2021 1

223 CD CKLT43A Chính trị 2 Lớp ghép Phạm Văn Ngọc 501C3 1 4 Sáng 1 4 5/5/2021 5/5/2021 1

224 CD HAN42A Chính trị 2 Lớp ghép Phạm Văn Ngọc 501C3 1 4 Sáng 1 4 5/5/2021 5/5/2021 1

225 CD HANLT43A Chính trị 2 Lớp ghép Phạm Văn Ngọc 501C3 1 4 Sáng 1 4 5/5/2021 5/5/2021 1

226 CD OTO42A Chính trị 2 Lớp ghép Phạm Văn Ngọc 501C3 1 4 Sáng 1 4 5/5/2021 5/5/2021 1

227 TC HAN42A Con người và môi trường Lớp ghép Võ Anh Khuê 504C3 1 2 Chiều 7 10 1/18/2021 3/15/2021 1

228 TC OTO42A Con người và môi trường Lớp ghép Võ Anh Khuê 504C3 1 2 Chiều 7 10 1/18/2021 3/15/2021 1

229 TC CGKL42A Con người và môi trường Lớp ghép Nguyễn Thị Thúy Hằng 1 2 Sáng 2 5 3/15/2021 4/19/2021 1

230 TC CK42A Con người và môi trường Lớp ghép Nguyễn Thị Thúy Hằng 1 2 Sáng 2 5 3/15/2021 4/19/2021 1

231 TC OTO42B Con người và môi trường Lớp ghép Nguyễn Thị Thúy Hằng 1 2 Sáng 2 5 3/15/2021 4/19/2021 1

232 CD CGKL43A Dung sai – Kỹ thuật đo Lớp ghép Đoàn Kim Sương 1 5 Sáng 1 4 2/25/2021 4/15/2021 1

233 TC CGKL43A Dung sai – Kỹ thuật đo Lớp ghép Đoàn Kim Sương 1 5 Sáng 1 4 2/25/2021 4/15/2021 1

234 CD CGKL43A Dung sai – Kỹ thuật đo Lớp ghép Đoàn Kim Sương 1 5 Sáng 1 3 4/22/2021 4/22/2021 1

235 TC CGKL43A Dung sai – Kỹ thuật đo Lớp ghép Đoàn Kim Sương 1 5 Sáng 1 3 4/22/2021 4/22/2021 1

236 CD HAN42A Hàn vẩy Lớp ghép Đào Quốc Khánh 302C2 1 2 Chiều 7 10 1/11/2021 5/24/2021 1

237 TC HAN42A Hàn vẩy Lớp ghép Đào Quốc Khánh 302C2 1 2 Chiều 7 10 1/11/2021 5/24/2021 1

238 CD HAN42A Hàn vẩy Lớp ghép Đào Quốc Khánh 302C2 1 2 Chiều 7 7 5/31/2021 5/31/2021 1

239 TC HAN42A Hàn vẩy Lớp ghép Đào Quốc Khánh 302C2 1 2 Chiều 7 7 5/31/2021 5/31/2021 1

240 CD CGKL43A Hàn điện Lớp ghép Trần Ngọc Tân 1 7 Sáng 1 4 2/27/2021 5/15/2021 1

241 TC CGKL43A Hàn điện Lớp ghép Trần Ngọc Tân 1 7 Sáng 1 4 2/27/2021 5/15/2021 1

242 CD HAN43A Hàn khí Lớp ghép Nguyễn Ngọc Cường 302C2 1 7 Sáng 1 4 5/8/2021 6/12/2021 1

243 TC HAN43A Hàn khí Lớp ghép Nguyễn Ngọc Cường 302C2 1 7 Sáng 1 4 5/8/2021 6/12/2021 1

244 CD HAN43A Hàn khí Lớp ghép Nguyễn Ngọc Cường 302C2 1 7 Chiều 7 10 5/8/2021 6/5/2021 1



245 TC HAN43A Hàn khí Lớp ghép Nguyễn Ngọc Cường 302C2 1 7 Chiều 7 10 5/8/2021 6/5/2021 1

246 CD HAN43A Hàn khí Lớp ghép Nguyễn Ngọc Cường 302C2 1 7 Chiều 7 7 6/12/2021 6/12/2021 1

247 TC HAN43A Hàn khí Lớp ghép Nguyễn Ngọc Cường 302C2 1 7 Chiều 7 7 6/12/2021 6/12/2021 1

248 CD HAN43A Hàn hồ quang tay cơ bản Lớp ghép Đào Quốc Khánh 202C2 1 4 Sáng 1 4 2/24/2021 3/31/2021 1

249 TC HAN43A Hàn hồ quang tay cơ bản Lớp ghép Đào Quốc Khánh 202C2 1 4 Sáng 1 4 2/24/2021 3/31/2021 1

250 CD HAN43A Hàn hồ quang tay cơ bản Lớp ghép Đào Quốc Khánh 202C2 1 4 Chiều 7 10 2/24/2021 3/31/2021 1

251 TC HAN43A Hàn hồ quang tay cơ bản Lớp ghép Đào Quốc Khánh 202C2 1 4 Chiều 7 10 2/24/2021 3/31/2021 1

252 CD HAN43A Hàn hồ quang tay cơ bản Lớp ghép Đào Quốc Khánh 202C2 1 6 Chiều 7 10 4/9/2021 5/7/2021 1

253 TC HAN43A Hàn hồ quang tay cơ bản Lớp ghép Đào Quốc Khánh 202C2 1 6 Chiều 7 10 4/9/2021 5/7/2021 1

254 CD HAN43A Lựa chọn vật liệu hàn Lớp ghép Đào Quốc Khánh 504C3 1 6 Chiều 7 10 2/26/2021 5/21/2021 1

255 TC HAN43A Lựa chọn vật liệu hàn Lớp ghép Đào Quốc Khánh 504C3 1 6 Chiều 7 10 2/26/2021 5/21/2021 1

256 CD HAN43A Lựa chọn vật liệu hàn Lớp ghép Đào Quốc Khánh 504C3 1 6 Chiều 7 7 5/28/2021 5/28/2021 1

257 TC HAN43A Lựa chọn vật liệu hàn Lớp ghép Đào Quốc Khánh 504C3 1 6 Chiều 7 7 5/28/2021 5/28/2021 1

258 CD CGKL43A Nguyên lý cắt – Dụng cụ cắt Lớp ghép Phạm Quốc Lợi 1 5 Sáng 1 4 5/6/2021 6/24/2021 1

259 TC CGKL43A Nguyên lý cắt – Dụng cụ cắt Lớp ghép Phạm Quốc Lợi 1 5 Sáng 1 4 5/6/2021 6/24/2021 1

260 CD CGKL43A Nguyên lý cắt – Dụng cụ cắt Lớp ghép Phạm Quốc Lợi 1 5 Sáng 1 3 7/1/2021 7/1/2021 1

261 TC CGKL43A Nguyên lý cắt – Dụng cụ cắt Lớp ghép Phạm Quốc Lợi 1 5 Sáng 1 3 7/1/2021 7/1/2021 1

262 CD CK42A Pháp luật 1 Lớp ghép Đặng Thị Bảo Trang 502C3 1 2 Chiều 8 10 1/11/2021 1/25/2021 1

263 TC CGKL42A Pháp luật 1 Lớp ghép Đặng Thị Bảo Trang 502C3 1 2 Chiều 8 10 1/11/2021 1/25/2021 1

264 TC CK42A Pháp luật 1 Lớp ghép Đặng Thị Bảo Trang 502C3 1 2 Chiều 8 10 1/11/2021 1/25/2021 1

265 CD CK42A Pháp luật 1 Lớp ghép Đặng Thị Bảo Trang 502C3 1 2 Chiều 8 9 2/22/2021 2/22/2021 1

266 TC CGKL42A Pháp luật 1 Lớp ghép Đặng Thị Bảo Trang 502C3 1 2 Chiều 8 9 2/22/2021 2/22/2021 1

267 TC CK42A Pháp luật 1 Lớp ghép Đặng Thị Bảo Trang 502C3 1 2 Chiều 8 9 2/22/2021 2/22/2021 1

268 CD HAN42A Pháp luật 1 Lớp ghép Đặng Thị Bảo Trang 501C3 1 6 Chiều 7 9 1/15/2021 1/29/2021 1

269 CD OTO42A Pháp luật 1 Lớp ghép Đặng Thị Bảo Trang 501C3 1 6 Chiều 7 9 1/15/2021 1/29/2021 1

270 TC HAN42A Pháp luật 1 Lớp ghép Đặng Thị Bảo Trang 501C3 1 6 Chiều 7 9 1/15/2021 1/29/2021 1

271 TC OTO42A Pháp luật 1 Lớp ghép Đặng Thị Bảo Trang 501C3 1 6 Chiều 7 9 1/15/2021 1/29/2021 1

272 TC OTO42B Pháp luật 1 Lớp ghép Đặng Thị Bảo Trang 501C3 1 6 Chiều 7 9 1/15/2021 1/29/2021 1



273 CD HAN42A Pháp luật 1 Lớp ghép Đặng Thị Bảo Trang 501C3 1 6 Chiều 7 8 2/26/2021 2/26/2021 1

274 CD OTO42A Pháp luật 1 Lớp ghép Đặng Thị Bảo Trang 501C3 1 6 Chiều 7 8 2/26/2021 2/26/2021 1

275 TC HAN42A Pháp luật 1 Lớp ghép Đặng Thị Bảo Trang 501C3 1 6 Chiều 7 8 2/26/2021 2/26/2021 1

276 TC OTO42A Pháp luật 1 Lớp ghép Đặng Thị Bảo Trang 501C3 1 6 Chiều 7 8 2/26/2021 2/26/2021 1

277 TC OTO42B Pháp luật 1 Lớp ghép Đặng Thị Bảo Trang 501C3 1 6 Chiều 7 8 2/26/2021 2/26/2021 1

278 TC CGKL42A Phay CNC cơ bản Lớp ghép Huỳnh Chí Trung 1 6 Sáng 1 4 2/26/2021 6/18/2021 1

279 TC CK42A Phay CNC cơ bản Lớp ghép Huỳnh Chí Trung 1 6 Sáng 1 4 2/26/2021 6/18/2021 1

280 CD CGKL43A
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Lớp ghép Huỳnh Thanh Cường 1 5 Sáng 4 4 7/1/2021 7/1/2021 1

281 TC CGKL43A
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Lớp ghép Huỳnh Thanh Cường 1 5 Sáng 4 4 7/1/2021 7/1/2021 1

282 CD CGKL43A
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Lớp ghép Huỳnh Thanh Cường 1 7 Sáng 1 5 5/22/2021 6/26/2021 1

283 TC CGKL43A
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Lớp ghép Huỳnh Thanh Cường 1 7 Sáng 1 5 5/22/2021 6/26/2021 1

284 CD CGKL43A
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Lớp ghép Huỳnh Thanh Cường 1 7 Sáng 1 4 7/3/2021 7/3/2021 1

285 TC CGKL43A
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Lớp ghép Huỳnh Thanh Cường 1 7 Sáng 1 4 7/3/2021 7/3/2021 1

286 CD CK43A Sử dụng vật liệu trong chế tạo Lớp ghép Bùi Mạnh Tuấn 1 4 Sáng 1 4 5/19/2021 6/16/2021 1

287 TC CK43A Sử dụng vật liệu trong chế tạo Lớp ghép Bùi Mạnh Tuấn 1 4 Sáng 1 4 5/19/2021 6/16/2021 1

288 CD CK43A Sử dụng vật liệu trong chế tạo Lớp ghép Bùi Mạnh Tuấn 1 4 Sáng 1 3 6/23/2021 6/23/2021 1

289 TC CK43A Sử dụng vật liệu trong chế tạo Lớp ghép Bùi Mạnh Tuấn 1 4 Sáng 1 3 6/23/2021 6/23/2021 1

290 CD HAN42A Sinh hoạt lớp 4 Lớp ghép Đào Quốc Khánh 302C2 1 2 Chiều 11 11 2/1/2021 2/15/2021 1

291 TC CGKL42A Sinh hoạt lớp 4 Lớp ghép Đào Quốc Khánh 302C2 1 2 Chiều 11 11 2/1/2021 2/15/2021 1

292 TC HAN42A Sinh hoạt lớp 4 Lớp ghép Đào Quốc Khánh 302C2 1 2 Chiều 11 11 2/1/2021 2/15/2021 1

293 CD CGKL43A Sử dụng vật liệu trong chế tạo Lớp ghép Bùi Mạnh Tuấn 1 6 Sáng 1 4 5/21/2021 6/18/2021 1

294 TC CGKL43A Sử dụng vật liệu trong chế tạo Lớp ghép Bùi Mạnh Tuấn 1 6 Sáng 1 4 5/21/2021 6/18/2021 1

295 CD CGKL43A Sử dụng vật liệu trong chế tạo Lớp ghép Bùi Mạnh Tuấn 1 6 Sáng 1 3 6/25/2021 6/25/2021 1

296 TC CGKL43A Sử dụng vật liệu trong chế tạo Lớp ghép Bùi Mạnh Tuấn 1 6 Sáng 1 3 6/25/2021 6/25/2021 1

297 TC CGKL42A TT Tiện định hình Nguyễn Ngọc Huệ 1 5 Sáng 1 4 1/14/2021 4/15/2021 1

298 TC CGKL42A TT Tiện định hình Nguyễn Ngọc Huệ 1 5 Sáng 1 1 4/22/2021 4/22/2021 1

299 TC CGKL42A Tiện chi tiết có gá lắp phức tạp Nguyễn Hữu Phúc 1 3 Sáng 1 4 1/12/2021 4/20/2021 1

300 TC CGKL43A Tiện Huỳnh Chí Trung 1 4 Sáng 1 4 3/3/2021 5/12/2021 1



301 TC CGKL43A Tiện Huỳnh Chí Trung 1 4 Chiều 7 10 3/3/2021 5/12/2021 1

302 TC CK42A Thực tập Phay-Bào nâng cao Nguyễn Hữu Phúc 1 4 Sáng 2 4 1/27/2021 3/17/2021 1

303 TC CK42A Thực tập Phay-Bào nâng cao Nguyễn Hữu Phúc 1 4 Chiều 7 10 1/13/2021 3/17/2021 1

304 TC CK42A Thực tập Tiện nâng cao Phạm Quốc Lợi 1 3 Sáng 1 4 1/12/2021 4/20/2021 1

305 TC CK42A TT Hàn TIG/MAG Huỳnh Thanh Cường 1 4 Sáng 1 4 4/14/2021 5/19/2021 1

306 TC CK42A TT Hàn TIG/MAG Huỳnh Thanh Cường 1 4 Chiều 7 10 4/14/2021 5/19/2021 1

307 TC CK42A
Thiết kế quy trình công nghệ 

gia công cơ
Bùi Mạnh Tuấn 1 5 Sáng 1 4 2/25/2021 5/6/2021 1

308 TC CK43A Phay CNC cơ bản Huỳnh Chí Trung 1 7 Sáng 1 4 3/6/2021 6/26/2021 1

309 TC CK43A Thực tập Tiện nâng cao Huỳnh Chí Trung 1 2 Sáng 1 4 3/1/2021 5/10/2021 1

310 TC CK43A Phay-Bào cơ bản Trần Minh Quang 1 6 Sáng 1 4 3/5/2021 6/25/2021 1

311 TC HAN42A Hàn dưới lớp thuốc (SAW) Đào Quốc Khánh 202C2 1 4 Sáng 1 4 4/7/2021 4/14/2021 1

312 TC HAN42A Hàn dưới lớp thuốc (SAW) Đào Quốc Khánh 202C2 1 4 Sáng 1 3 4/28/2021 5/12/2021 1

313 TC HAN42A Hàn dưới lớp thuốc (SAW) Đào Quốc Khánh 202C2 1 4 Chiều 7 10 4/7/2021 5/5/2021 1

314 TC HAN42A Hàn dưới lớp thuốc (SAW) Đào Quốc Khánh 202C2 1 4 Chiều 7 7 5/12/2021 5/12/2021 1

315 TC HAN42A Hàn MIG, MAG nâng cao Đào Quốc Khánh Xưởng Hàn điện 1 5 Tối 13 16 1/14/2021 3/25/2021 1

316 TC HAN42A Hàn MIG, MAG nâng cao Đào Quốc Khánh Xưởng Hàn điện 1 5 Tối 13 15 4/1/2021 4/15/2021 1

317 TC HAN42A Hàn MIG, MAG nâng cao Đào Quốc Khánh Xưởng Hàn điện 1 5 Tối 13 13 4/22/2021 4/22/2021 1

318 TC HAN42A Hàn ống Nguyễn Ngọc Cường 203C2 1 3 Chiều 7 10 4/27/2021 6/1/2021 1

319 TC HAN42A Hàn ống Nguyễn Ngọc Cường 203C2 1 4 Sáng 1 4 5/19/2021 6/2/2021 1

320 TC HAN42A Hàn ống Nguyễn Ngọc Cường 203C2 1 4 Chiều 7 10 5/19/2021 5/26/2021 1

321 TC HAN42A Hàn ống Nguyễn Ngọc Cường 203C2 1 4 Chiều 7 7 6/2/2021 6/2/2021 1

322 TC HAN42A Hàn TIG Nguyễn Ngọc Cường 203C2 1 6 Tối 13 16 3/5/2021 5/14/2021 1

323 TC HAN42A Hàn TIG Nguyễn Ngọc Cường 203C2 1 6 Tối 13 13 5/21/2021 5/21/2021 1

324 TC HAN42A Hàn điện tiếp xúc Đào Quốc Khánh 1 3 Chiều 7 10 1/12/2021 4/13/2021 1

325 TC HAN42A Hàn điện tiếp xúc Đào Quốc Khánh 1 3 Chiều 7 7 4/20/2021 4/20/2021 1

326 TC HAN42A
Hàn hồ quang dây lõi thuốc 

(FCAW) cơ bản
Huỳnh Thanh Cường Xưởng Hàn điện 1 4 Sáng 1 4 2/24/2021 3/31/2021 1

327 TC HAN42A
Hàn hồ quang dây lõi thuốc 

(FCAW) cơ bản
Huỳnh Thanh Cường Xưởng Hàn điện 1 4 Chiều 7 10 2/24/2021 3/24/2021 1

328 TC HAN42A
Hàn hồ quang dây lõi thuốc 

(FCAW) cơ bản
Huỳnh Thanh Cường Xưởng Hàn điện 1 4 Chiều 7 7 3/31/2021 3/31/2021 1



329 TC OTO42A Hàn Tig, Mag Huỳnh Thanh Cường 203C2 1 3 Chiều 7 10 2/23/2021 3/30/2021 1

330 TC OTO42A Hàn Tig, Mag Huỳnh Thanh Cường 1 5 Chiều 7 10 2/25/2021 3/25/2021 1

331 TC OTO42A Hàn Tig, Mag Huỳnh Thanh Cường 1 5 Chiều 7 7 4/1/2021 4/1/2021 1

332 TC OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng trang 

bị điện ô tô
Lê Xuân Thạch 102C3 1 3 Chiều 7 10 1/19/2021 1/26/2021 1

333 TC OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng trang 

bị điện ô tô
Lê Xuân Thạch 102C3 1 4 Sáng 1 4 1/13/2021 1/27/2021 1

334 TC OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng trang 

bị điện ô tô
Lê Xuân Thạch 102C3 1 4 Chiều 7 10 1/13/2021 1/27/2021 1

335 TC OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng trang 

bị điện ô tô
Lê Xuân Thạch 102C3 1 5 Chiều 7 10 1/14/2021 1/28/2021 1

336 TC OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng trang 

bị điện ô tô
Lê Xuân Thạch 102C3 1 6 Chiều 7 10 3/12/2021 4/2/2021 1

337 TC OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng trang 

bị điện ô tô
Lê Xuân Thạch 101C3 1 7 Sáng 1 4 3/13/2021 3/20/2021 1

338 TC OTO42A Sinh hoạt lớp 4 Bùi Mạnh Tuấn
Xưởng Động lực 

(gầm)
1 2 Chiều 11 11 1/11/2021 6/14/2021 1

339 TC OTO42B Hàn khí - gò Nguyễn Ngọc Cường 302C2 1 7 Sáng 1 4 2/27/2021 4/3/2021 1

340 TC OTO42B Hàn khí - gò Nguyễn Ngọc Cường 302C2 1 7 Chiều 7 10 2/27/2021 3/27/2021 1

341 TC OTO42B Hàn khí - gò Nguyễn Ngọc Cường 302C2 1 7 Chiều 7 7 4/3/2021 4/3/2021 1

342 TC OTO42B
Sửa chữa và bảo dưỡng trang 

bị điện ô tô
Phạm Tiến Dũng

Xưởng Động lực 

1
1 3 Chiều 7 7 1/19/2021 3/16/2021 1

343 TC OTO42B
Sửa chữa và bảo dưỡng trang 

bị điện ô tô
Phạm Tiến Dũng

Xưởng Động lực 

(gầm)
1 3 Chiều 7 10 3/23/2021 3/23/2021 1

344 TC OTO42B
Sửa chữa và bảo dưỡng trang 

bị điện ô tô
Phạm Tiến Dũng

Xưởng Động lực 

(gầm)
1 3 Chiều 8 10 1/19/2021 3/16/2021 1

345 TC OTO42B
Sửa chữa và bảo dưỡng trang 

bị điện ô tô
Phạm Tiến Dũng

Xưởng Động lực 

(gầm)
1 4 Sáng 1 4 1/20/2021 1/27/2021 1

346 TC OTO42B
Sửa chữa và bảo dưỡng trang 

bị điện ô tô
Phạm Tiến Dũng

Xưởng Động lực 

1
1 4 Chiều 7 10 1/20/2021 1/27/2021 1

347 TC OTO42B
Sửa chữa và bảo dưỡng trang 

bị điện ô tô
Phạm Tiến Dũng

Xưởng Động lực 

1
1 5 Chiều 7 10 1/21/2021 1/28/2021 1

348 TC OTO42B
Sửa chữa và bảo dưỡng trang 

bị điện ô tô
Phạm Tiến Dũng

Xưởng Động lực 

(gầm)
1 5 Chiều 7 10 2/25/2021 3/18/2021 1

349 TC OTO42B Sinh hoạt lớp 4 Đoàn Kim Sương
Xưởng Động lực 

1
1 2 Chiều 11 11 1/11/2021 6/14/2021 1

350 TC OTO43A Sinh hoạt lớp 2 Biện Thị Thái Ánh
Xưởng Động lực 

1
1 2 Sáng 1 1 2/22/2021 7/5/2021 1

351 TC OTO43A Đọc và thiết kế bản vẽ cơ khí Nhóm 1 Đoàn Kim Sương 504C3 1 5 Sáng 1 4 4/29/2021 5/6/2021 1

352 TC OTO43A Đọc và thiết kế bản vẽ cơ khí Nhóm 1 Đoàn Kim Sương 504C3 1 6 Sáng 1 4 4/16/2021 7/2/2021 1

353 TC OTO43A Đọc và thiết kế bản vẽ cơ khí Nhóm 2 Đoàn Kim Sương 504C3 1 2 Sáng 2 5 2/22/2021 3/29/2021 1

354 TC OTO43A Đọc và thiết kế bản vẽ cơ khí Nhóm 2 Đoàn Kim Sương 504C3 1 3 Sáng 2 5 2/23/2021 4/13/2021 1

355 TC OTO43A Hàn điện Nhóm 1 Huỳnh Thanh Cường 1 3 Sáng 1 4 4/13/2021 6/22/2021 1

356 TC OTO43A Hàn điện Nhóm 1 Trần Ngọc Tân Xưởng Hàn điện 1 3 Sáng 1 1 6/29/2021 6/29/2021 1



357 TC OTO43A Hàn điện Nhóm 2 Trần Ngọc Tân 1 4 Sáng 1 4 2/24/2021 3/31/2021 1

358 TC OTO43A Hàn điện Nhóm 2 Trần Ngọc Tân 1 5 Sáng 1 4 2/25/2021 3/25/2021 1

359 TC OTO43A Hàn điện Nhóm 2 Trần Ngọc Tân 1 5 Sáng 1 1 4/1/2021 4/1/2021 1

360 TC OTO43A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống điều khiển (Phanh + 
Nhóm 1 Võ Chí Công

Xưởng Động lực 

(gầm)
1 2 Sáng 2 4 4/12/2021 6/28/2021 1

361 TC OTO43A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống điều khiển (Phanh + 
Nhóm 1 Võ Chí Công 1 3 Sáng 2 2 6/29/2021 6/29/2021 1

362 TC OTO43A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống điều khiển (Phanh + 
Nhóm 1 Võ Chí Công 1 4 Sáng 1 4 6/23/2021 6/30/2021 1

363 TC OTO43A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống điều khiển (Phanh + 
Nhóm 1 Võ Chí Công 401C3 1 5 Sáng 1 1 5/13/2021 5/13/2021 1

364 TC OTO43A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống điều khiển (Phanh + 
Nhóm 1 Võ Chí Công

Xưởng Động lực 

1
1 5 Sáng 1 4 5/20/2021 7/1/2021 1

365 TC OTO43A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống điều khiển (Phanh + 
Nhóm 1 Võ Chí Công

Xưởng Động lực 

1
1 5 Sáng 2 4 5/13/2021 5/13/2021 1

366 TC OTO43A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống điều khiển (Phanh + 
Nhóm 2 Lê Xuân Thạch

Xưởng Động lực 

(gầm)
1 4 Sáng 1 4 4/7/2021 6/30/2021 1

367 TC OTO43A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống điều khiển (Phanh + 
Nhóm 2 Lê Xuân Thạch

Xưởng Động lực 

(gầm)
1 5 Sáng 1 4 4/8/2021 5/20/2021 1

368 TC OTO43A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống khởi động và đánh lửa
Nhóm 1 Phạm Tiến Dũng 101C3 1 5 Sáng 1 4 2/25/2021 3/25/2021 1

369 TC OTO43A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống khởi động và đánh lửa
Nhóm 1 Phạm Tiến Dũng 102C3 1 5 Sáng 1 4 4/1/2021 4/1/2021 1

370 TC OTO43A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống khởi động và đánh lửa
Nhóm 1 Phạm Tiến Dũng 101C3 1 6 Sáng 1 4 2/26/2021 3/26/2021 1

371 TC OTO43A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống khởi động và đánh lửa
Nhóm 1 Phạm Tiến Dũng 101C3 1 6 Sáng 1 1 4/2/2021 4/2/2021 1

372 TC OTO43A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống khởi động và đánh lửa
Nhóm 2 Phạm Tiến Dũng 101C3 1 5 Sáng 1 4 5/27/2021 7/1/2021 1

373 TC OTO43A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống khởi động và đánh lửa
Nhóm 2 Phạm Tiến Dũng 101C3 1 6 Sáng 1 4 5/28/2021 6/25/2021 1

374 TC OTO43A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống khởi động và đánh lửa
Nhóm 2 Phạm Tiến Dũng 101C3 1 6 Sáng 1 1 7/2/2021 7/2/2021 1

375 TC OTO43A TT động cơ cơ bản Nhóm 1 Lê Đát Toa
Xưởng Động lực 

1
1 4 Sáng 1 4 2/24/2021 4/28/2021 1

376 TC OTO43A TT động cơ cơ bản Nhóm 1 Lê Đát Toa
Xưởng Động lực 

1
1 4 Chiều 7 10 2/24/2021 4/14/2021 1

377 TC OTO43A TT động cơ cơ bản Nhóm 2 Lê Xuân Thạch
Xưởng Động lực 

1
1 2 Sáng 2 4 4/12/2021 5/10/2021 1

378 TC OTO43A TT động cơ cơ bản Nhóm 2 Lê Xuân Thạch
Xưởng Động lực 

1
1 3 Sáng 1 4 5/18/2021 5/18/2021 1

379 TC OTO43A TT động cơ cơ bản Nhóm 2 Lê Xuân Thạch
Xưởng Động lực 

(gầm)
1 4 Sáng 1 4 5/26/2021 5/26/2021 1

380 TC OTO43A TT động cơ cơ bản Nhóm 2 Lê Xuân Thạch 1 6 Sáng 1 1 2/26/2021 4/16/2021 1

381 TC OTO43A TT động cơ cơ bản Nhóm 2 Lê Xuân Thạch
Xưởng Động lực 

1
1 6 Sáng 1 4 4/23/2021 5/21/2021 1

382 TC OTO43A TT động cơ cơ bản Nhóm 2 Lê Xuân Thạch
Xưởng Động lực 

1
1 6 Sáng 2 4 2/26/2021 4/16/2021 1

383 TC OTO43A TT động cơ diesel Nhóm 1 Phạm Tiến Dũng 101C3 1 2 Sáng 2 2 2/22/2021 3/22/2021 1

384 TC OTO43A TT động cơ diesel Nhóm 1 Phạm Tiến Dũng 102C3 1 2 Sáng 2 4 3/29/2021 4/5/2021 1



385 TC OTO43A TT động cơ diesel Nhóm 1 Phạm Tiến Dũng
Xưởng Động lực 

1
1 2 Sáng 3 4 2/22/2021 3/22/2021 1

386 TC OTO43A TT động cơ diesel Nhóm 1 Phạm Tiến Dũng
Xưởng Động lực 

1
1 3 Sáng 1 4 2/23/2021 3/30/2021 1

387 TC OTO43A TT động cơ diesel Nhóm 2 Phạm Tiến Dũng 101C3 1 2 Sáng 2 4 5/17/2021 6/28/2021 1

388 TC OTO43A TT động cơ diesel Nhóm 2 Phạm Tiến Dũng 102C3 1 3 Sáng 1 4 5/25/2021 6/29/2021 1

389 TC OTO43B Sinh hoạt lớp 2 Đào Thị Thúy Hằng
Xưởng Động lực 

(gầm)
1 2 Sáng 1 1 2/22/2021 7/5/2021 1

390 TC OTO43B Đọc và thiết kế bản vẽ cơ khí Nhóm 1 Bùi Mạnh Tuấn 502C3 1 2 Sáng 2 5 2/22/2021 4/12/2021 1

391 TC OTO43B Đọc và thiết kế bản vẽ cơ khí Nhóm 1 Bùi Mạnh Tuấn 502C3 1 3 Sáng 1 4 2/23/2021 3/23/2021 1

392 TC OTO43B Đọc và thiết kế bản vẽ cơ khí Nhóm 2 Đoàn Kim Sương 503C3 1 2 Sáng 2 5 5/24/2021 5/31/2021 1

393 TC OTO43B Đọc và thiết kế bản vẽ cơ khí Nhóm 2 Đoàn Kim Sương 502C3 1 4 Sáng 1 4 4/7/2021 5/19/2021 1

394 TC OTO43B Đọc và thiết kế bản vẽ cơ khí Nhóm 2 Đoàn Kim Sương 502C3 1 6 Sáng 1 4 2/26/2021 4/2/2021 1

395 TC OTO43B
Gia công chi tiết bằng dụng cụ 

cầm tay
Nhóm 1 Nguyễn Hữu Phúc 302C3 1 2 Sáng 2 4 5/10/2021 5/10/2021 1

396 TC OTO43B
Gia công chi tiết bằng dụng cụ 

cầm tay
Nhóm 1 Nguyễn Hữu Phúc 302C3 1 2 Sáng 2 3 5/17/2021 5/17/2021 1

397 TC OTO43B
Gia công chi tiết bằng dụng cụ 

cầm tay
Nhóm 1 Nguyễn Hữu Phúc 302C3 1 4 Sáng 1 4 3/24/2021 4/28/2021 1

398 TC OTO43B
Gia công chi tiết bằng dụng cụ 

cầm tay
Nhóm 1 Nguyễn Hữu Phúc 302C3 1 4 Chiều 7 10 3/24/2021 4/28/2021 1

399 TC OTO43B
Gia công chi tiết bằng dụng cụ 

cầm tay
Nhóm 2 Nguyễn Ngọc Huệ 304C3 1 5 Sáng 1 4 4/29/2021 7/1/2021 1

400 TC OTO43B
Gia công chi tiết bằng dụng cụ 

cầm tay
Nhóm 2 Nguyễn Ngọc Huệ 304C3 1 5 Sáng 2 4 4/22/2021 4/22/2021 1

401 TC OTO43B Hàn khí - gò Nhóm 1 Đào Quốc Khánh 302C3 1 2 Sáng 2 4 5/24/2021 6/28/2021 1

402 TC OTO43B Hàn khí - gò Nhóm 1 Đào Quốc Khánh 302C3 1 5 Sáng 1 4 5/20/2021 6/24/2021 1

403 TC OTO43B Hàn khí - gò Nhóm 1 Đào Quốc Khánh 302C3 1 5 Sáng 1 3 7/1/2021 7/1/2021 1

404 TC OTO43B Hàn khí - gò Nhóm 2 Nguyễn Ngọc Cường 303C2 1 3 Sáng 1 4 2/23/2021 3/30/2021 1

405 TC OTO43B Hàn khí - gò Nhóm 2 Nguyễn Ngọc Cường 303C2 1 4 Sáng 1 4 2/24/2021 3/24/2021 1

406 TC OTO43B Hàn khí - gò Nhóm 2 Nguyễn Ngọc Cường 303C2 1 4 Sáng 1 1 3/31/2021 3/31/2021 1

407 TC OTO43B Hàn Tig, Mag Nhóm 1 Bùi Mạnh Tuấn 1 6 Sáng 1 1 2/26/2021 3/26/2021 1

408 TC OTO43B Hàn Tig, Mag Nhóm 1 Bùi Mạnh Tuấn 1 6 Sáng 1 4 4/2/2021 5/14/2021 1

409 TC OTO43B Hàn Tig, Mag Nhóm 1 Bùi Mạnh Tuấn 1 6 Sáng 2 4 2/26/2021 3/26/2021 1

410 TC OTO43B Hàn Tig, Mag Nhóm 2 Nguyễn Ngọc Cường 304C2 1 2 Sáng 2 4 3/1/2021 4/5/2021 1

411 TC OTO43B Hàn Tig, Mag Nhóm 2 Nguyễn Ngọc Cường 304C2 1 5 Sáng 1 4 3/4/2021 4/8/2021 1

412 TC OTO43B Hàn Tig, Mag Nhóm 2 Nguyễn Ngọc Cường 304C2 1 5 Sáng 1 3 4/15/2021 4/15/2021 1



413 TC OTO43B
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống khởi động và đánh lửa
Nhóm 1 Đỗ Thanh Kiếm 101C3 1 3 Sáng 1 4 4/6/2021 6/15/2021 1

414 TC OTO43B
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống khởi động và đánh lửa
Nhóm 1 Đỗ Thanh Kiếm 101C3 1 3 Sáng 1 1 6/22/2021 6/22/2021 1

415 TC OTO43B
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống khởi động và đánh lửa
Nhóm 2 Đỗ Thanh Kiếm 101C3 1 4 Sáng 1 4 5/26/2021 6/30/2021 1

416 TC OTO43B
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống khởi động và đánh lửa
Nhóm 2 Đỗ Thanh Kiếm 101C3 1 4 Chiều 7 10 5/26/2021 6/23/2021 1

417 TC OTO43B
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống khởi động và đánh lửa
Nhóm 2 Đỗ Thanh Kiếm 101C3 1 4 Chiều 7 7 6/30/2021 6/30/2021 1

418 TC OTO43B
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống truyền động
Nhóm 1 Lê Đát Toa

Xưởng Động lực 

1
1 5 Sáng 1 4 2/25/2021 5/6/2021 1

419 TC OTO43B
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống truyền động
Nhóm 1 Lê Đát Toa

Xưởng Động lực 

1
1 5 Sáng 1 1 5/13/2021 5/13/2021 1

420 TC OTO43B
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống truyền động
Nhóm 2 Lê Xuân Thạch

Xưởng Động lực 

(gầm)
1 3 Sáng 1 4 5/25/2021 6/29/2021 1

421 TC OTO43B
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống truyền động
Nhóm 2 Lê Xuân Thạch

Xưởng Động lực 

(gầm)
1 6 Sáng 1 4 5/28/2021 6/25/2021 1

422 TC OTO43B
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống truyền động
Nhóm 2 Lê Xuân Thạch

Xưởng Động lực 

(gầm)
1 6 Sáng 1 1 7/2/2021 7/2/2021 1

423 TC OTO43B TT động cơ cơ bản Nhóm 1 Lê Đát Toa
Xưởng Động lực 

1
1 4 Sáng 1 4 5/5/2021 6/30/2021 1

424 TC OTO43B TT động cơ cơ bản Nhóm 1 Lê Đát Toa
Xưởng Động lực 

1
1 4 Chiều 7 10 5/5/2021 6/23/2021 1

425 TC OTO43B TT động cơ cơ bản Nhóm 2 Phạm Tiến Dũng 401C3 1 2 Sáng 2 4 4/12/2021 5/10/2021 1

426 TC OTO43B TT động cơ cơ bản Nhóm 2 Phạm Tiến Dũng 401C3 1 3 Sáng 1 4 4/6/2021 5/18/2021 1

427 TC OTO43B TT động cơ cơ bản Nhóm 2 Phạm Tiến Dũng 401C3 1 4 Chiều 7 10 4/28/2021 4/28/2021 1

428 TC OTO43B TT động cơ cơ bản Nhóm 2 Phạm Tiến Dũng 401C3 1 6 Sáng 1 4 4/9/2021 5/21/2021 1

429 CD HAN42A
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Lớp ghép Huỳnh Thanh Cường 503C3 1 7 Sáng 1 5 2/27/2021 4/24/2021 1

430 CD HAN43A
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Lớp ghép Huỳnh Thanh Cường 503C3 1 7 Sáng 1 5 2/27/2021 4/24/2021 1

431 CD HANLT43A
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Lớp ghép Huỳnh Thanh Cường 503C3 1 7 Sáng 1 5 2/27/2021 4/24/2021 1

432 CD OTO43B
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Lớp ghép Huỳnh Thanh Cường 503C3 1 7 Sáng 1 5 2/27/2021 4/24/2021 1

433 CD HAN42A Tính toán kết cấu hàn Lớp ghép Đào Quốc Khánh 501C3 1 3 Sáng 1 4 3/30/2021 5/18/2021 1

434 CD HANLT43A Tính toán kết cấu hàn Lớp ghép Đào Quốc Khánh 501C3 1 3 Sáng 1 4 3/30/2021 5/18/2021 1

435 CD HAN42A Tính toán kết cấu hàn Lớp ghép Đào Quốc Khánh 501C3 1 3 Sáng 1 2 5/25/2021 5/25/2021 1

436 CD HANLT43A Tính toán kết cấu hàn Lớp ghép Đào Quốc Khánh 501C3 1 3 Sáng 1 2 5/25/2021 5/25/2021 1

437 CD HAN43A Thực tập điện cơ bản Lớp ghép Nguyễn Thị Khánh Thùy 309B1 1 5 Chiều 7 10 2/25/2021 5/6/2021 1

438 TC HAN43A Thực tập điện cơ bản Lớp ghép Nguyễn Thị Khánh Thùy 309B1 1 5 Chiều 7 10 2/25/2021 5/6/2021 1

439 CD HAN43A Thực tập điện cơ bản Lớp ghép Nguyễn Thị Khánh Thùy 309B1 1 5 Chiều 7 7 5/13/2021 5/13/2021 1

440 TC HAN43A Thực tập điện cơ bản Lớp ghép Nguyễn Thị Khánh Thùy 309B1 1 5 Chiều 7 7 5/13/2021 5/13/2021 1



441 CD CK43A Thực tập hàn điện Lớp ghép Trần Ngọc Tân 1 3 Sáng 1 4 3/9/2021 5/18/2021 1

442 TC CK43A Thực tập hàn điện Lớp ghép Trần Ngọc Tân 1 3 Sáng 1 4 3/9/2021 5/18/2021 1

443 CD CK43A Thực tập hàn điện Lớp ghép Trần Ngọc Tân 1 3 Sáng 1 1 5/25/2021 5/25/2021 1

444 TC CK43A Thực tập hàn điện Lớp ghép Trần Ngọc Tân 1 3 Sáng 1 1 5/25/2021 5/25/2021 1

445 CD HAN42A Vẽ thiết kế trên máy tính Lớp ghép Nguyễn Ngọc Cường 201C3 1 3 Chiều 7 10 1/12/2021 4/13/2021 1

446 CD HANLT43A Vẽ thiết kế trên máy tính Lớp ghép Nguyễn Ngọc Cường 201C3 1 3 Chiều 7 10 1/12/2021 4/13/2021 1

447 CD HAN42A Vẽ thiết kế trên máy tính Lớp ghép Nguyễn Ngọc Cường 201C3 1 3 Chiều 7 7 4/20/2021 4/20/2021 1

448 CD HANLT43A Vẽ thiết kế trên máy tính Lớp ghép Nguyễn Ngọc Cường 201C3 1 3 Chiều 7 7 4/20/2021 4/20/2021 1

449 CD CGKL43A
Xác định bối cảnh nghề và tiến 

trình đào tạo
Lớp ghép Bùi Mạnh Tuấn 1 2 Sáng 2 4 5/24/2021 6/28/2021 1

450 TC CGKL43A
Xác định bối cảnh nghề và tiến 

trình đào tạo
Lớp ghép Bùi Mạnh Tuấn 1 2 Sáng 2 4 5/24/2021 6/28/2021 1

KHOA CƠ KHÍ
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HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2020-2021

STT CS

1 CD CK43A Anh văn 2 Lớp ghép Đinh Bạch Hoài Thương 1 7 Sáng 1 3 2/27/2021 5/8/2021 1

2 CD CKLT43A Anh văn 2 Lớp ghép Đinh Bạch Hoài Thương 1 7 Sáng 1 3 2/27/2021 5/8/2021 1

3 CD CK43A Anh văn 2 Lớp ghép Đinh Bạch Hoài Thương 1 7 Sáng 2 3 5/15/2021 5/15/2021 1

4 CD CKLT43A Anh văn 2 Lớp ghép Đinh Bạch Hoài Thương 1 7 Sáng 2 3 5/15/2021 5/15/2021 1

5 CD CGKL43A Anh văn 2 Lớp ghép Nguyễn Thị An 1 3 Chiều 7 10 5/4/2021 5/4/2021 1

6 CD HAN43A Anh văn 2 Lớp ghép Nguyễn Thị An 1 3 Chiều 7 10 5/4/2021 5/4/2021 1

7 CD HANLT43A Anh văn 2 Lớp ghép Nguyễn Thị An 1 3 Chiều 7 10 5/4/2021 5/4/2021 1

8 CD CGKL43A Anh văn 2 Lớp ghép Nguyễn Thị An 1 6 Sáng 2 4 2/26/2021 4/16/2021 1

9 CD HAN43A Anh văn 2 Lớp ghép Nguyễn Thị An 1 6 Sáng 2 4 2/26/2021 4/16/2021 1

10 CD HANLT43A Anh văn 2 Lớp ghép Nguyễn Thị An 1 6 Sáng 2 4 2/26/2021 4/16/2021 1

11 CD CGKL43A Anh văn 2 Lớp ghép Nguyễn Thị An 1 6 Sáng 2 3 4/23/2021 4/23/2021 1

12 CD HAN43A Anh văn 2 Lớp ghép Nguyễn Thị An 1 6 Sáng 2 3 4/23/2021 4/23/2021 1

13 CD HANLT43A Anh văn 2 Lớp ghép Nguyễn Thị An 1 6 Sáng 2 3 4/23/2021 4/23/2021 1

14 CD CGKL43A Anh văn 2 Lớp ghép Nguyễn Thị An 1 6 Sáng 2 5 5/7/2021 5/7/2021 1

15 CD HAN43A Anh văn 2 Lớp ghép Nguyễn Thị An 1 6 Sáng 2 5 5/7/2021 5/7/2021 1

16 CD HANLT43A Anh văn 2 Lớp ghép Nguyễn Thị An 1 6 Sáng 2 5 5/7/2021 5/7/2021 1

17 CD CGKL43A
Áp dụng các nguyên lý điện, 

điện tử
Lớp ghép Bùi Ngọc Dịnh 1 2 Sáng 2 5 2/22/2021 5/10/2021 1

18 TC CGKL43A
Áp dụng các nguyên lý điện, 

điện tử
Lớp ghép Bùi Ngọc Dịnh 1 2 Sáng 2 5 2/22/2021 5/10/2021 1

19 CD HAN43A
Chuẩn bị phôi - Gá lắp kết cấu 

hàn
Lớp ghép Huỳnh Thanh Cường 301C2 1 2 Chiều 7 10 2/22/2021 5/10/2021 1

20 TC HAN43A
Chuẩn bị phôi - Gá lắp kết cấu 

hàn
Lớp ghép Huỳnh Thanh Cường 301C2 1 2 Chiều 7 10 2/22/2021 5/10/2021 1

21 CD HAN43A
Chuẩn bị phôi - Gá lắp kết cấu 

hàn
Lớp ghép Huỳnh Thanh Cường 301C2 1 3 Chiều 7 10 4/6/2021 6/1/2021 1

22 TC HAN43A
Chuẩn bị phôi - Gá lắp kết cấu 

hàn
Lớp ghép Huỳnh Thanh Cường 301C2 1 3 Chiều 7 10 4/6/2021 6/1/2021 1

23 CD CGKL43A Tiện Nguyễn Ngọc Huệ 1 4 Sáng 1 4 2/24/2021 6/30/2021 1

LỚP HỌC PHẦN THỜI KHÓA BIỂU THỨ - BUỔI TIẾT NGÀY

BỘ CÔNG THƯƠNG THỜI KHÓA BIỂU 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG MIỀN TRUNG

THỜI KHÓA BIỂU HỆ CAO ĐẲNG, VÀ TRUNG CẤP - KHÓA 43



24 CD CGKL43A Tiện Nguyễn Ngọc Huệ 1 4 Chiều 7 10 2/24/2021 6/30/2021 1

57 CD CK43A Sửa chữa MCC Nguyễn Hữu Phúc 1 5 Sáng 1 4 3/4/2021 4/1/2021 1

58 CD CK43A Sửa chữa MCC Nguyễn Hữu Phúc 1 5 Sáng 1 1 4/8/2021 4/8/2021 1

59 CD CK43A Sửa chữa MCC Nguyễn Hữu Phúc 1 5 Chiều 7 10 3/4/2021 4/8/2021 1

60 CD CK43A
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Bùi Mạnh Tuấn 1 4 Sáng 1 4 3/3/2021 5/5/2021 1

61 CD CK43A
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Bùi Mạnh Tuấn 1 4 Sáng 1 5 5/12/2021 5/12/2021 1

62 CD CK43A Máy cắt Nguyễn Ngọc Huệ 1 2 Sáng 2 4 3/22/2021 4/26/2021 1

63 CD CK43A Máy cắt Nguyễn Ngọc Huệ 1 2 Sáng 2 3 5/10/2021 5/10/2021 1

64 CD CK43A Tiện cơ bản Phạm Quốc Lợi 1 6 Sáng 1 4 3/5/2021 4/23/2021 1

65 CD CK43A Tiện cơ bản Phạm Quốc Lợi 1 6 Chiều 7 10 3/5/2021 4/23/2021 1

66 CD CK43A AUTOCAD Trần Minh Quang 1 5 Sáng 1 5 5/6/2021 7/1/2021 1

67 CD CK43A Dung sai – Kỹ thuật đo Hồ Viết Hưng 1 2 Chiều 7 9 3/1/2021 4/26/2021 1

68 CD CK43A Dung sai – Kỹ thuật đo Hồ Viết Hưng 1 2 Chiều 7 7 5/10/2021 5/10/2021 1

74 CD HANLT43A
Hàn kim loại màu và hợp kim 

màu
Đào Quốc Khánh 203C2 1 2 Sáng 2 5 2/22/2021 4/26/2021 1

75 CD HANLT43A
Hàn kim loại màu và hợp kim 

màu
Đào Quốc Khánh 203C2 1 2 Sáng 2 2 5/10/2021 5/10/2021 1

76 CD HANLT43A Hàn thép hợp kim Nguyễn Ngọc Cường 203C2 1 5 Chiều 7 10 2/25/2021 4/15/2021 1

77 CD HANLT43A Hàn thép hợp kim Nguyễn Ngọc Cường 203C2 1 5 Chiều 7 9 4/22/2021 5/6/2021 1

78 CD HANLT43A Hàn thép hợp kim Nguyễn Ngọc Cường 203C2 1 5 Chiều 7 7 5/13/2021 5/13/2021 1

122 CD OTO43A
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Nguyễn Ngọc Cường 502C3 1 2 Sáng 2 5 4/26/2021 6/14/2021 1

123 CD OTO43A
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Nguyễn Ngọc Cường 502C3 1 2 Sáng 2 3 6/21/2021 6/21/2021 1

124 CD OTO43A
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Nguyễn Ngọc Cường 502C3 1 5 Sáng 1 5 5/27/2021 6/10/2021 1

125 CD OTO43A Sinh hoạt lớp 2 Nguyễn Thị Thúy Hằng 502C3 1 2 Sáng 1 1 2/22/2021 7/5/2021 1

126 CD OTO43A Anh văn 1 Nhóm 1 Phạm Thị Kim Liên 301A3 1 3 Sáng 1 3 2/23/2021 4/27/2021 1

127 CD OTO43A Anh văn 1 Nhóm 1 Phạm Thị Kim Liên 301A3 1 3 Sáng 1 4 5/4/2021 5/4/2021 1

128 CD OTO43A Anh văn 1 Nhóm 2 Đoàn Thị Hồng Nguyễn 302A3 1 3 Sáng 1 3 2/23/2021 4/27/2021 1

129 CD OTO43A Anh văn 1 Nhóm 2 Đoàn Thị Hồng Nguyễn 302A3 1 3 Sáng 1 4 5/4/2021 5/4/2021 1

130 CD OTO43A Lập trình Arduino Nhóm 1 Nguyễn Hoàng Viên 201C3 1 6 Sáng 1 4 4/9/2021 5/14/2021 1



131 CD OTO43A Lập trình Arduino Nhóm 1 Nguyễn Hoàng Viên 201C3 1 6 Sáng 1 3 5/21/2021 5/21/2021 1

132 CD OTO43A Lập trình Arduino Nhóm 2 Nguyễn Hoàng Viên 201C3 1 4 Sáng 1 4 3/17/2021 4/14/2021 1

133 CD OTO43A Lập trình Arduino Nhóm 2 Nguyễn Hoàng Viên 201C3 1 4 Sáng 1 3 4/28/2021 4/28/2021 1

134 CD OTO43A
Gia công chi tiết bằng dụng cụ 

cầm tay
Nhóm 1 Trần Ngọc Tân 302C3 1 6 Sáng 1 4 2/26/2021 4/2/2021 1

135 CD OTO43A
Gia công chi tiết bằng dụng cụ 

cầm tay
Nhóm 1 Trần Ngọc Tân 302C3 1 6 Chiều 7 10 2/26/2021 3/26/2021 1

136 CD OTO43A
Gia công chi tiết bằng dụng cụ 

cầm tay
Nhóm 1 Trần Ngọc Tân 302C3 1 6 Chiều 7 7 4/2/2021 4/2/2021 1

137 CD OTO43A
Gia công chi tiết bằng dụng cụ 

cầm tay
Nhóm 2 Nguyễn Hữu Phúc 302C3 1 2 Sáng 2 4 2/22/2021 4/5/2021 1

138 CD OTO43A
Gia công chi tiết bằng dụng cụ 

cầm tay
Nhóm 2 Nguyễn Hữu Phúc 302C3 1 2 Chiều 7 10 2/22/2021 3/29/2021 1

139 CD OTO43A Hàn điện Nhóm 1 Huỳnh Thanh Cường 1 5 Sáng 1 4 3/4/2021 5/13/2021 1

140 CD OTO43A Hàn điện Nhóm 1 Huỳnh Thanh Cường 1 5 Sáng 1 1 5/20/2021 5/20/2021 1

141 CD OTO43A Hàn điện Nhóm 2 Đào Quốc Khánh 1 2 Chiều 7 7 6/7/2021 6/21/2021 1

142 CD OTO43A Hàn điện Nhóm 2 Đào Quốc Khánh 1 2 Chiều 7 7 6/28/2021 6/28/2021 1

143 CD OTO43A Hàn điện Nhóm 2 Đào Quốc Khánh 1 2 Chiều 8 10 6/7/2021 6/21/2021 1

144 CD OTO43A Hàn điện Nhóm 2 Đào Quốc Khánh 1 3 Sáng 1 2 6/1/2021 6/1/2021 1

145 CD OTO43A Hàn điện Nhóm 2 Đào Quốc Khánh 1 3 Sáng 1 4 6/8/2021 6/22/2021 1

146 CD OTO43A Hàn điện Nhóm 2 Đào Quốc Khánh 1 3 Sáng 3 4 6/1/2021 6/1/2021 1

147 CD OTO43A Hàn điện Nhóm 2 Đào Quốc Khánh 1 3 Chiều 7 10 6/1/2021 6/22/2021 1

148 CD OTO43A Thực tập điện - điện tử Nhóm 1 Trần Thị Kim Phượng 1 5 Chiều 7 7 3/18/2021 3/25/2021 1

149 CD OTO43A Thực tập điện - điện tử Nhóm 1 Trần Thị Kim Phượng 1 5 Chiều 8 10 3/18/2021 3/25/2021 1

150 CD OTO43A Thực tập điện - điện tử Nhóm 1 Trần Thị Kim Phượng 1 6 Chiều 7 7 4/9/2021 4/23/2021 1

151 CD OTO43A Thực tập điện - điện tử Nhóm 1 Trần Thị Kim Phượng 1 6 Chiều 7 10 5/14/2021 6/18/2021 1

152 CD OTO43A Thực tập điện - điện tử Nhóm 1 Trần Thị Kim Phượng 1 6 Chiều 7 7 6/25/2021 6/25/2021 1

153 CD OTO43A Thực tập điện - điện tử Nhóm 1 Trần Thị Kim Phượng 1 6 Chiều 8 10 4/9/2021 4/23/2021 1

154 CD OTO43A Thực tập điện - điện tử Nhóm 2 Đỗ Thị Thu Nga 1 6 Chiều 7 7 2/26/2021 3/26/2021 1

155 CD OTO43A Thực tập điện - điện tử Nhóm 2 Đỗ Thị Thu Nga 1 6 Chiều 7 10 4/2/2021 5/14/2021 1

156 CD OTO43A Thực tập điện - điện tử Nhóm 2 Đỗ Thị Thu Nga 1 6 Chiều 7 7 5/21/2021 5/21/2021 1

157 CD OTO43A Thực tập điện - điện tử Nhóm 2 Đỗ Thị Thu Nga 1 6 Chiều 8 10 2/26/2021 3/26/2021 1



158 CD OTO43A TT động cơ diesel Nhóm 1 Võ Chí Công
Xưởng Động lực 

1
1 2 Sáng 2 4 4/5/2021 4/5/2021 1

159 CD OTO43A TT động cơ diesel Nhóm 1 Võ Chí Công
Xưởng Động lực 

1
1 2 Chiều 7 10 4/5/2021 4/19/2021 1

160 CD OTO43A TT động cơ diesel Nhóm 1 Võ Chí Công
Xưởng Động lực 

1
1 3 Sáng 1 3 6/1/2021 6/8/2021 1

161 CD OTO43A TT động cơ diesel Nhóm 1 Võ Chí Công
Xưởng Động lực 

1
1 3 Chiều 7 10 3/23/2021 6/1/2021 1

162 CD OTO43A TT động cơ diesel Nhóm 1 Võ Chí Công
Xưởng Động lực 

1
1 3 Chiều 7 9 6/8/2021 6/8/2021 1

163 CD OTO43A TT động cơ diesel Nhóm 2 Võ Chí Công 402C3 1 5 Sáng 1 4 3/18/2021 5/6/2021 1

164 CD OTO43A TT động cơ diesel Nhóm 2 Võ Chí Công 402C3 1 5 Chiều 7 10 3/18/2021 5/13/2021 1

165 CD OTO43A TT động cơ xăng Nhóm 1 Phạm Tiến Dũng 101C3 1 4 Sáng 1 4 2/24/2021 4/14/2021 1

166 CD OTO43A TT động cơ xăng Nhóm 1 Phạm Tiến Dũng 1 4 Sáng 1 4 4/28/2021 4/28/2021 1

167 CD OTO43A TT động cơ xăng Nhóm 1 Phạm Tiến Dũng 1 4 Chiều 7 10 2/24/2021 4/14/2021 1

168 CD OTO43A TT động cơ xăng Nhóm 2 Phạm Tiến Dũng 102C3 1 4 Sáng 1 4 5/5/2021 6/30/2021 1

169 CD OTO43A TT động cơ xăng Nhóm 2 Phạm Tiến Dũng 102C3 1 4 Chiều 7 10 5/5/2021 6/23/2021 1

170 CD OTO43B Sinh hoạt lớp 2 Phạm Tiến Dũng 102C3 1 2 Sáng 1 1 2/22/2021 7/5/2021 1

171 CD OTO43B Anh văn 1 Nhóm 1 Phạm Thị Kim Liên 302C2 1 6 Sáng 1 3 2/26/2021 5/7/2021 1

172 CD OTO43B Anh văn 1 Nhóm 1 Phạm Thị Kim Liên 302C2 1 6 Sáng 1 4 5/14/2021 5/14/2021 1

173 CD OTO43B Anh văn 1 Nhóm 2 Đoàn Thị Hồng Nguyễn 303C2 1 6 Sáng 1 3 2/26/2021 5/7/2021 1

174 CD OTO43B Anh văn 1 Nhóm 2 Đoàn Thị Hồng Nguyễn 303C2 1 6 Sáng 1 4 5/14/2021 5/14/2021 1

175 CD OTO43B Lập trình Arduino Nhóm 1 Nguyễn Hoàng Viên 201C3 1 2 Chiều 7 7 5/17/2021 6/21/2021 1

176 CD OTO43B Lập trình Arduino Nhóm 1 Nguyễn Hoàng Viên 1 2 Chiều 8 10 5/17/2021 6/14/2021 1

177 CD OTO43B Lập trình Arduino Nhóm 1 Nguyễn Hoàng Viên 1 2 Chiều 8 9 6/21/2021 6/21/2021 1

178 CD OTO43B Lập trình Arduino Nhóm 2 Nguyễn Hoàng Viên 201C3 1 5 Chiều 7 10 5/20/2021 6/17/2021 1

179 CD OTO43B Lập trình Arduino Nhóm 2 Nguyễn Hoàng Viên 201C3 1 5 Chiều 7 9 6/24/2021 6/24/2021 1

180 CD OTO43B
Gia công chi tiết bằng dụng cụ 

cầm tay
Nhóm 1 Trần Ngọc Tân 301C3 1 2 Sáng 2 4 4/5/2021 5/31/2021 1

181 CD OTO43B
Gia công chi tiết bằng dụng cụ 

cầm tay
Nhóm 1 Trần Ngọc Tân 301C3 1 2 Sáng 2 2 6/7/2021 6/7/2021 1

182 CD OTO43B
Gia công chi tiết bằng dụng cụ 

cầm tay
Nhóm 1 Trần Ngọc Tân 301C3 1 2 Chiều 7 10 4/5/2021 5/10/2021 1

183 CD OTO43B
Gia công chi tiết bằng dụng cụ 

cầm tay
Nhóm 2 Nguyễn Hữu Phúc 303C3 1 3 Sáng 1 4 5/18/2021 6/22/2021 1

184 CD OTO43B
Gia công chi tiết bằng dụng cụ 

cầm tay
Nhóm 2 Nguyễn Hữu Phúc 303C3 1 3 Chiều 7 10 5/18/2021 6/15/2021 1



185 CD OTO43B
Gia công chi tiết bằng dụng cụ 

cầm tay
Nhóm 2 Nguyễn Hữu Phúc 303C3 1 3 Chiều 7 7 6/22/2021 6/22/2021 1

186 CD OTO43B Hàn điện Nhóm 1 Bùi Mạnh Tuấn Xưởng Hàn điện 1 3 Sáng 1 4 4/6/2021 5/11/2021 1

187 CD OTO43B Hàn điện Nhóm 1 Bùi Mạnh Tuấn Xưởng Hàn điện 1 3 Chiều 7 10 4/6/2021 5/4/2021 1

188 CD OTO43B Hàn điện Nhóm 1 Bùi Mạnh Tuấn Xưởng Hàn điện 1 3 Chiều 7 7 5/11/2021 5/11/2021 1

189 CD OTO43B Hàn điện Nhóm 2 Nguyễn Ngọc Cường 1 3 Sáng 1 4 4/6/2021 5/11/2021 1

190 CD OTO43B Hàn điện Nhóm 2 Nguyễn Ngọc Cường 1 4 Sáng 1 4 4/7/2021 5/5/2021 1

191 CD OTO43B Hàn điện Nhóm 2 Nguyễn Ngọc Cường 1 4 Sáng 1 1 5/12/2021 5/12/2021 1

192 CD OTO43B Hàn điện Nhóm 2 Nguyễn Ngọc Cường 1 5 Sáng 1 4 4/22/2021 4/22/2021 1

193 CD OTO43B
Sửa chữa và bảo dưỡng trang 

bị điện ô tô
Nhóm 1 Lê Xuân Thạch 401C3 1 2 Sáng 2 4 2/22/2021 3/29/2021 1

194 CD OTO43B
Sửa chữa và bảo dưỡng trang 

bị điện ô tô
Nhóm 1 Lê Xuân Thạch 401C3 1 2 Chiều 7 10 2/22/2021 3/29/2021 1

195 CD OTO43B
Sửa chữa và bảo dưỡng trang 

bị điện ô tô
Nhóm 1 Lê Xuân Thạch 401C3 1 3 Sáng 1 4 2/23/2021 3/30/2021 1

196 CD OTO43B
Sửa chữa và bảo dưỡng trang 

bị điện ô tô
Nhóm 1 Lê Xuân Thạch 401C3 1 3 Chiều 7 10 2/23/2021 3/30/2021 1

197 CD OTO43B
Sửa chữa và bảo dưỡng trang 

bị điện ô tô
Nhóm 2 Lê Xuân Thạch 401C3 1 4 Sáng 1 4 2/24/2021 3/31/2021 1

198 CD OTO43B
Sửa chữa và bảo dưỡng trang 

bị điện ô tô
Nhóm 2 Lê Xuân Thạch 401C3 1 4 Chiều 7 10 2/24/2021 3/31/2021 1

199 CD OTO43B
Sửa chữa và bảo dưỡng trang 

bị điện ô tô
Nhóm 2 Lê Xuân Thạch 401C3 1 5 Sáng 1 4 2/25/2021 3/25/2021 1

200 CD OTO43B
Sửa chữa và bảo dưỡng trang 

bị điện ô tô
Nhóm 2 Lê Xuân Thạch 401C3 1 5 Sáng 1 2 4/1/2021 4/1/2021 1

201 CD OTO43B
Sửa chữa và bảo dưỡng trang 

bị điện ô tô
Nhóm 2 Lê Xuân Thạch 401C3 1 5 Chiều 7 10 2/25/2021 3/25/2021 1

202 CD OTO43B Thực tập điện - điện tử Nhóm 1 Trần Thị Kim Phượng 1 5 Chiều 7 7 4/1/2021 5/6/2021 1

203 CD OTO43B Thực tập điện - điện tử Nhóm 1 Trần Thị Kim Phượng 1 5 Chiều 7 10 5/13/2021 6/17/2021 1

204 CD OTO43B Thực tập điện - điện tử Nhóm 1 Trần Thị Kim Phượng 1 5 Chiều 7 7 6/24/2021 6/24/2021 1

205 CD OTO43B Thực tập điện - điện tử Nhóm 1 Trần Thị Kim Phượng 1 5 Chiều 8 10 4/1/2021 5/6/2021 1

206 CD OTO43B Thực tập điện - điện tử Nhóm 2 Đỗ Thị Thu Nga 1 4 Chiều 7 7 4/7/2021 5/12/2021 1

207 CD OTO43B Thực tập điện - điện tử Nhóm 2 Đỗ Thị Thu Nga 1 4 Chiều 7 10 5/19/2021 6/23/2021 1

208 CD OTO43B Thực tập điện - điện tử Nhóm 2 Đỗ Thị Thu Nga 1 4 Chiều 7 7 6/30/2021 6/30/2021 1

209 CD OTO43B Thực tập điện - điện tử Nhóm 2 Đỗ Thị Thu Nga 1 4 Chiều 8 10 4/7/2021 5/12/2021 1

210 CD OTO43B TT động cơ xăng Nhóm 1 Võ Chí Công 1 4 Sáng 1 4 4/28/2021 6/16/2021 1

211 CD OTO43B TT động cơ xăng Nhóm 1 Võ Chí Công 1 4 Chiều 7 10 4/28/2021 6/30/2021 1



212 CD OTO43B TT động cơ xăng Nhóm 2 Võ Chí Công 402C3 1 2 Sáng 2 4 4/26/2021 5/10/2021 1

213 CD OTO43B TT động cơ xăng Nhóm 2 Võ Chí Công 402C3 1 2 Chiều 7 10 4/26/2021 5/10/2021 1

214 CD OTO43B TT động cơ xăng Nhóm 2 Võ Chí Công 402C3 1 6 Sáng 1 4 5/28/2021 7/2/2021 1

215 CD OTO43B TT động cơ xăng Nhóm 2 Võ Chí Công 402C3 1 6 Chiều 7 10 5/14/2021 6/25/2021 1

216 CD OTO43B TT động cơ xăng Nhóm 2 Võ Chí Công 402C3 1 6 Chiều 7 8 7/2/2021 7/2/2021 1

218 CD CKLT43A Chính trị 2 Lớp ghép Phạm Văn Ngọc 501C3 1 4 Sáng 1 3 2/24/2021 5/12/2021 1

220 CD HANLT43A Chính trị 2 Lớp ghép Phạm Văn Ngọc 501C3 1 4 Sáng 1 3 2/24/2021 5/12/2021 1

223 CD CKLT43A Chính trị 2 Lớp ghép Phạm Văn Ngọc 501C3 1 4 Sáng 1 4 5/5/2021 5/5/2021 1

225 CD HANLT43A Chính trị 2 Lớp ghép Phạm Văn Ngọc 501C3 1 4 Sáng 1 4 5/5/2021 5/5/2021 1

232 CD CGKL43A Dung sai – Kỹ thuật đo Lớp ghép Đoàn Kim Sương 1 5 Sáng 1 4 2/25/2021 4/15/2021 1

233 TC CGKL43A Dung sai – Kỹ thuật đo Lớp ghép Đoàn Kim Sương 1 5 Sáng 1 4 2/25/2021 4/15/2021 1

234 CD CGKL43A Dung sai – Kỹ thuật đo Lớp ghép Đoàn Kim Sương 1 5 Sáng 1 3 4/22/2021 4/22/2021 1

235 TC CGKL43A Dung sai – Kỹ thuật đo Lớp ghép Đoàn Kim Sương 1 5 Sáng 1 3 4/22/2021 4/22/2021 1

240 CD CGKL43A Hàn điện Lớp ghép Trần Ngọc Tân 1 7 Sáng 1 4 2/27/2021 5/15/2021 1

241 TC CGKL43A Hàn điện Lớp ghép Trần Ngọc Tân 1 7 Sáng 1 4 2/27/2021 5/15/2021 1

242 CD HAN43A Hàn khí Lớp ghép Nguyễn Ngọc Cường 302C2 1 7 Sáng 1 4 5/8/2021 6/12/2021 1

243 TC HAN43A Hàn khí Lớp ghép Nguyễn Ngọc Cường 302C2 1 7 Sáng 1 4 5/8/2021 6/12/2021 1

244 CD HAN43A Hàn khí Lớp ghép Nguyễn Ngọc Cường 302C2 1 7 Chiều 7 10 5/8/2021 6/5/2021 1

245 TC HAN43A Hàn khí Lớp ghép Nguyễn Ngọc Cường 302C2 1 7 Chiều 7 10 5/8/2021 6/5/2021 1

246 CD HAN43A Hàn khí Lớp ghép Nguyễn Ngọc Cường 302C2 1 7 Chiều 7 7 6/12/2021 6/12/2021 1

247 TC HAN43A Hàn khí Lớp ghép Nguyễn Ngọc Cường 302C2 1 7 Chiều 7 7 6/12/2021 6/12/2021 1

248 CD HAN43A Hàn hồ quang tay cơ bản Lớp ghép Đào Quốc Khánh 202C2 1 4 Sáng 1 4 2/24/2021 3/31/2021 1

249 TC HAN43A Hàn hồ quang tay cơ bản Lớp ghép Đào Quốc Khánh 202C2 1 4 Sáng 1 4 2/24/2021 3/31/2021 1

250 CD HAN43A Hàn hồ quang tay cơ bản Lớp ghép Đào Quốc Khánh 202C2 1 4 Chiều 7 10 2/24/2021 3/31/2021 1

251 TC HAN43A Hàn hồ quang tay cơ bản Lớp ghép Đào Quốc Khánh 202C2 1 4 Chiều 7 10 2/24/2021 3/31/2021 1

252 CD HAN43A Hàn hồ quang tay cơ bản Lớp ghép Đào Quốc Khánh 202C2 1 6 Chiều 7 10 4/9/2021 5/7/2021 1

253 TC HAN43A Hàn hồ quang tay cơ bản Lớp ghép Đào Quốc Khánh 202C2 1 6 Chiều 7 10 4/9/2021 5/7/2021 1



254 CD HAN43A Lựa chọn vật liệu hàn Lớp ghép Đào Quốc Khánh 504C3 1 6 Chiều 7 10 2/26/2021 5/21/2021 1

255 TC HAN43A Lựa chọn vật liệu hàn Lớp ghép Đào Quốc Khánh 504C3 1 6 Chiều 7 10 2/26/2021 5/21/2021 1

256 CD HAN43A Lựa chọn vật liệu hàn Lớp ghép Đào Quốc Khánh 504C3 1 6 Chiều 7 7 5/28/2021 5/28/2021 1

257 TC HAN43A Lựa chọn vật liệu hàn Lớp ghép Đào Quốc Khánh 504C3 1 6 Chiều 7 7 5/28/2021 5/28/2021 1

258 CD CGKL43A Nguyên lý cắt – Dụng cụ cắt Lớp ghép Phạm Quốc Lợi 1 5 Sáng 1 4 5/6/2021 6/24/2021 1

259 TC CGKL43A Nguyên lý cắt – Dụng cụ cắt Lớp ghép Phạm Quốc Lợi 1 5 Sáng 1 4 5/6/2021 6/24/2021 1

260 CD CGKL43A Nguyên lý cắt – Dụng cụ cắt Lớp ghép Phạm Quốc Lợi 1 5 Sáng 1 3 7/1/2021 7/1/2021 1

261 TC CGKL43A Nguyên lý cắt – Dụng cụ cắt Lớp ghép Phạm Quốc Lợi 1 5 Sáng 1 3 7/1/2021 7/1/2021 1

280 CD CGKL43A
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Lớp ghép Huỳnh Thanh Cường 1 5 Sáng 4 4 7/1/2021 7/1/2021 1

281 TC CGKL43A
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Lớp ghép Huỳnh Thanh Cường 1 5 Sáng 4 4 7/1/2021 7/1/2021 1

282 CD CGKL43A
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Lớp ghép Huỳnh Thanh Cường 1 7 Sáng 1 5 5/22/2021 6/26/2021 1

283 TC CGKL43A
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Lớp ghép Huỳnh Thanh Cường 1 7 Sáng 1 5 5/22/2021 6/26/2021 1

284 CD CGKL43A
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Lớp ghép Huỳnh Thanh Cường 1 7 Sáng 1 4 7/3/2021 7/3/2021 1

285 TC CGKL43A
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Lớp ghép Huỳnh Thanh Cường 1 7 Sáng 1 4 7/3/2021 7/3/2021 1

286 CD CK43A Sử dụng vật liệu trong chế tạo Lớp ghép Bùi Mạnh Tuấn 1 4 Sáng 1 4 5/19/2021 6/16/2021 1

287 TC CK43A Sử dụng vật liệu trong chế tạo Lớp ghép Bùi Mạnh Tuấn 1 4 Sáng 1 4 5/19/2021 6/16/2021 1

288 CD CK43A Sử dụng vật liệu trong chế tạo Lớp ghép Bùi Mạnh Tuấn 1 4 Sáng 1 3 6/23/2021 6/23/2021 1

289 TC CK43A Sử dụng vật liệu trong chế tạo Lớp ghép Bùi Mạnh Tuấn 1 4 Sáng 1 3 6/23/2021 6/23/2021 1

293 CD CGKL43A Sử dụng vật liệu trong chế tạo Lớp ghép Bùi Mạnh Tuấn 1 6 Sáng 1 4 5/21/2021 6/18/2021 1

294 TC CGKL43A Sử dụng vật liệu trong chế tạo Lớp ghép Bùi Mạnh Tuấn 1 6 Sáng 1 4 5/21/2021 6/18/2021 1

295 CD CGKL43A Sử dụng vật liệu trong chế tạo Lớp ghép Bùi Mạnh Tuấn 1 6 Sáng 1 3 6/25/2021 6/25/2021 1

296 TC CGKL43A Sử dụng vật liệu trong chế tạo Lớp ghép Bùi Mạnh Tuấn 1 6 Sáng 1 3 6/25/2021 6/25/2021 1

300 TC CGKL43A Tiện Huỳnh Chí Trung 1 4 Sáng 1 4 3/3/2021 5/12/2021 1

301 TC CGKL43A Tiện Huỳnh Chí Trung 1 4 Chiều 7 10 3/3/2021 5/12/2021 1

308 TC CK43A Phay CNC cơ bản Huỳnh Chí Trung 1 7 Sáng 1 4 3/6/2021 6/26/2021 1

309 TC CK43A Thực tập Tiện nâng cao Huỳnh Chí Trung 1 2 Sáng 1 4 3/1/2021 5/10/2021 1

310 TC CK43A Phay-Bào cơ bản Trần Minh Quang 1 6 Sáng 1 4 3/5/2021 6/25/2021 1



350 TC OTO43A Sinh hoạt lớp 2 Biện Thị Thái Ánh
Xưởng Động lực 

1
1 2 Sáng 1 1 2/22/2021 7/5/2021 1

351 TC OTO43A Đọc và thiết kế bản vẽ cơ khí Nhóm 1 Đoàn Kim Sương 504C3 1 5 Sáng 1 4 4/29/2021 5/6/2021 1

352 TC OTO43A Đọc và thiết kế bản vẽ cơ khí Nhóm 1 Đoàn Kim Sương 504C3 1 6 Sáng 1 4 4/16/2021 7/2/2021 1

353 TC OTO43A Đọc và thiết kế bản vẽ cơ khí Nhóm 2 Đoàn Kim Sương 504C3 1 2 Sáng 2 5 2/22/2021 3/29/2021 1

354 TC OTO43A Đọc và thiết kế bản vẽ cơ khí Nhóm 2 Đoàn Kim Sương 504C3 1 3 Sáng 2 5 2/23/2021 4/13/2021 1

355 TC OTO43A Hàn điện Nhóm 1 Huỳnh Thanh Cường 1 3 Sáng 1 4 4/13/2021 6/22/2021 1

356 TC OTO43A Hàn điện Nhóm 1 Trần Ngọc Tân Xưởng Hàn điện 1 3 Sáng 1 1 6/29/2021 6/29/2021 1

357 TC OTO43A Hàn điện Nhóm 2 Trần Ngọc Tân 1 4 Sáng 1 4 2/24/2021 3/31/2021 1

358 TC OTO43A Hàn điện Nhóm 2 Trần Ngọc Tân 1 5 Sáng 1 4 2/25/2021 3/25/2021 1

359 TC OTO43A Hàn điện Nhóm 2 Trần Ngọc Tân 1 5 Sáng 1 1 4/1/2021 4/1/2021 1

360 TC OTO43A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống điều khiển (Phanh + Lái)
Nhóm 1 Võ Chí Công

Xưởng Động lực 

(gầm)
1 2 Sáng 2 4 4/12/2021 6/28/2021 1

361 TC OTO43A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống điều khiển (Phanh + Lái)
Nhóm 1 Võ Chí Công 1 3 Sáng 2 2 6/29/2021 6/29/2021 1

362 TC OTO43A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống điều khiển (Phanh + Lái)
Nhóm 1 Võ Chí Công 1 4 Sáng 1 4 6/23/2021 6/30/2021 1

363 TC OTO43A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống điều khiển (Phanh + Lái)
Nhóm 1 Võ Chí Công 401C3 1 5 Sáng 1 1 5/13/2021 5/13/2021 1

364 TC OTO43A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống điều khiển (Phanh + Lái)
Nhóm 1 Võ Chí Công

Xưởng Động lực 

1
1 5 Sáng 1 4 5/20/2021 7/1/2021 1

365 TC OTO43A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống điều khiển (Phanh + Lái)
Nhóm 1 Võ Chí Công

Xưởng Động lực 

1
1 5 Sáng 2 4 5/13/2021 5/13/2021 1

366 TC OTO43A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống điều khiển (Phanh + Lái)
Nhóm 2 Lê Xuân Thạch

Xưởng Động lực 

(gầm)
1 4 Sáng 1 4 4/7/2021 6/30/2021 1

367 TC OTO43A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống điều khiển (Phanh + Lái)
Nhóm 2 Lê Xuân Thạch

Xưởng Động lực 

(gầm)
1 5 Sáng 1 4 4/8/2021 5/20/2021 1

368 TC OTO43A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống khởi động và đánh lửa
Nhóm 1 Phạm Tiến Dũng 101C3 1 5 Sáng 1 4 2/25/2021 3/25/2021 1

369 TC OTO43A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống khởi động và đánh lửa
Nhóm 1 Phạm Tiến Dũng 102C3 1 5 Sáng 1 4 4/1/2021 4/1/2021 1

370 TC OTO43A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống khởi động và đánh lửa
Nhóm 1 Phạm Tiến Dũng 101C3 1 6 Sáng 1 4 2/26/2021 3/26/2021 1

371 TC OTO43A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống khởi động và đánh lửa
Nhóm 1 Phạm Tiến Dũng 101C3 1 6 Sáng 1 1 4/2/2021 4/2/2021 1

372 TC OTO43A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống khởi động và đánh lửa
Nhóm 2 Phạm Tiến Dũng 101C3 1 5 Sáng 1 4 5/27/2021 7/1/2021 1

373 TC OTO43A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống khởi động và đánh lửa
Nhóm 2 Phạm Tiến Dũng 101C3 1 6 Sáng 1 4 5/28/2021 6/25/2021 1

374 TC OTO43A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống khởi động và đánh lửa
Nhóm 2 Phạm Tiến Dũng 101C3 1 6 Sáng 1 1 7/2/2021 7/2/2021 1

375 TC OTO43A TT động cơ cơ bản Nhóm 1 Lê Đát Toa
Xưởng Động lực 

1
1 4 Sáng 1 4 2/24/2021 4/28/2021 1

376 TC OTO43A TT động cơ cơ bản Nhóm 1 Lê Đát Toa
Xưởng Động lực 

1
1 4 Chiều 7 10 2/24/2021 4/14/2021 1



377 TC OTO43A TT động cơ cơ bản Nhóm 2 Lê Xuân Thạch
Xưởng Động lực 

1
1 2 Sáng 2 4 4/12/2021 5/10/2021 1

378 TC OTO43A TT động cơ cơ bản Nhóm 2 Lê Xuân Thạch
Xưởng Động lực 

1
1 3 Sáng 1 4 5/18/2021 5/18/2021 1

379 TC OTO43A TT động cơ cơ bản Nhóm 2 Lê Xuân Thạch
Xưởng Động lực 

(gầm)
1 4 Sáng 1 4 5/26/2021 5/26/2021 1

380 TC OTO43A TT động cơ cơ bản Nhóm 2 Lê Xuân Thạch 1 6 Sáng 1 1 2/26/2021 4/16/2021 1

381 TC OTO43A TT động cơ cơ bản Nhóm 2 Lê Xuân Thạch
Xưởng Động lực 

1
1 6 Sáng 1 4 4/23/2021 5/21/2021 1

382 TC OTO43A TT động cơ cơ bản Nhóm 2 Lê Xuân Thạch
Xưởng Động lực 

1
1 6 Sáng 2 4 2/26/2021 4/16/2021 1

383 TC OTO43A TT động cơ diesel Nhóm 1 Phạm Tiến Dũng 101C3 1 2 Sáng 2 2 2/22/2021 3/22/2021 1

384 TC OTO43A TT động cơ diesel Nhóm 1 Phạm Tiến Dũng 102C3 1 2 Sáng 2 4 3/29/2021 4/5/2021 1

385 TC OTO43A TT động cơ diesel Nhóm 1 Phạm Tiến Dũng
Xưởng Động lực 

1
1 2 Sáng 3 4 2/22/2021 3/22/2021 1

386 TC OTO43A TT động cơ diesel Nhóm 1 Phạm Tiến Dũng
Xưởng Động lực 

1
1 3 Sáng 1 4 2/23/2021 3/30/2021 1

387 TC OTO43A TT động cơ diesel Nhóm 2 Phạm Tiến Dũng 101C3 1 2 Sáng 2 4 5/17/2021 6/28/2021 1

388 TC OTO43A TT động cơ diesel Nhóm 2 Phạm Tiến Dũng 102C3 1 3 Sáng 1 4 5/25/2021 6/29/2021 1

389 TC OTO43B Sinh hoạt lớp 2 Đào Thị Thúy Hằng
Xưởng Động lực 

(gầm)
1 2 Sáng 1 1 2/22/2021 7/5/2021 1

390 TC OTO43B Đọc và thiết kế bản vẽ cơ khí Nhóm 1 Bùi Mạnh Tuấn 502C3 1 2 Sáng 2 5 2/22/2021 4/12/2021 1

391 TC OTO43B Đọc và thiết kế bản vẽ cơ khí Nhóm 1 Bùi Mạnh Tuấn 502C3 1 3 Sáng 1 4 2/23/2021 3/23/2021 1

392 TC OTO43B Đọc và thiết kế bản vẽ cơ khí Nhóm 2 Đoàn Kim Sương 503C3 1 2 Sáng 2 5 5/24/2021 5/31/2021 1

393 TC OTO43B Đọc và thiết kế bản vẽ cơ khí Nhóm 2 Đoàn Kim Sương 502C3 1 4 Sáng 1 4 4/7/2021 5/19/2021 1

394 TC OTO43B Đọc và thiết kế bản vẽ cơ khí Nhóm 2 Đoàn Kim Sương 502C3 1 6 Sáng 1 4 2/26/2021 4/2/2021 1

395 TC OTO43B
Gia công chi tiết bằng dụng cụ 

cầm tay
Nhóm 1 Nguyễn Hữu Phúc 302C3 1 2 Sáng 2 4 5/10/2021 5/10/2021 1

396 TC OTO43B
Gia công chi tiết bằng dụng cụ 

cầm tay
Nhóm 1 Nguyễn Hữu Phúc 302C3 1 2 Sáng 2 3 5/17/2021 5/17/2021 1

397 TC OTO43B
Gia công chi tiết bằng dụng cụ 

cầm tay
Nhóm 1 Nguyễn Hữu Phúc 302C3 1 4 Sáng 1 4 3/24/2021 4/28/2021 1

398 TC OTO43B
Gia công chi tiết bằng dụng cụ 

cầm tay
Nhóm 1 Nguyễn Hữu Phúc 302C3 1 4 Chiều 7 10 3/24/2021 4/28/2021 1

399 TC OTO43B
Gia công chi tiết bằng dụng cụ 

cầm tay
Nhóm 2 Nguyễn Ngọc Huệ 304C3 1 5 Sáng 1 4 4/29/2021 7/1/2021 1

400 TC OTO43B
Gia công chi tiết bằng dụng cụ 

cầm tay
Nhóm 2 Nguyễn Ngọc Huệ 304C3 1 5 Sáng 2 4 4/22/2021 4/22/2021 1

401 TC OTO43B Hàn khí - gò Nhóm 1 Đào Quốc Khánh 302C3 1 2 Sáng 2 4 5/24/2021 6/28/2021 1

402 TC OTO43B Hàn khí - gò Nhóm 1 Đào Quốc Khánh 302C3 1 5 Sáng 1 4 5/20/2021 6/24/2021 1

403 TC OTO43B Hàn khí - gò Nhóm 1 Đào Quốc Khánh 302C3 1 5 Sáng 1 3 7/1/2021 7/1/2021 1



404 TC OTO43B Hàn khí - gò Nhóm 2 Nguyễn Ngọc Cường 303C2 1 3 Sáng 1 4 2/23/2021 3/30/2021 1

405 TC OTO43B Hàn khí - gò Nhóm 2 Nguyễn Ngọc Cường 303C2 1 4 Sáng 1 4 2/24/2021 3/24/2021 1

406 TC OTO43B Hàn khí - gò Nhóm 2 Nguyễn Ngọc Cường 303C2 1 4 Sáng 1 1 3/31/2021 3/31/2021 1

407 TC OTO43B Hàn Tig, Mag Nhóm 1 Bùi Mạnh Tuấn 1 6 Sáng 1 1 2/26/2021 3/26/2021 1

408 TC OTO43B Hàn Tig, Mag Nhóm 1 Bùi Mạnh Tuấn 1 6 Sáng 1 4 4/2/2021 5/14/2021 1

409 TC OTO43B Hàn Tig, Mag Nhóm 1 Bùi Mạnh Tuấn 1 6 Sáng 2 4 2/26/2021 3/26/2021 1

410 TC OTO43B Hàn Tig, Mag Nhóm 2 Nguyễn Ngọc Cường 304C2 1 2 Sáng 2 4 3/1/2021 4/5/2021 1

411 TC OTO43B Hàn Tig, Mag Nhóm 2 Nguyễn Ngọc Cường 304C2 1 5 Sáng 1 4 3/4/2021 4/8/2021 1

412 TC OTO43B Hàn Tig, Mag Nhóm 2 Nguyễn Ngọc Cường 304C2 1 5 Sáng 1 3 4/15/2021 4/15/2021 1

413 TC OTO43B
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống khởi động và đánh lửa
Nhóm 1 Đỗ Thanh Kiếm 101C3 1 3 Sáng 1 4 4/6/2021 6/15/2021 1

414 TC OTO43B
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống khởi động và đánh lửa
Nhóm 1 Đỗ Thanh Kiếm 101C3 1 3 Sáng 1 1 6/22/2021 6/22/2021 1

415 TC OTO43B
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống khởi động và đánh lửa
Nhóm 2 Đỗ Thanh Kiếm 101C3 1 4 Sáng 1 4 5/26/2021 6/30/2021 1

416 TC OTO43B
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống khởi động và đánh lửa
Nhóm 2 Đỗ Thanh Kiếm 101C3 1 4 Chiều 7 10 5/26/2021 6/23/2021 1

417 TC OTO43B
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống khởi động và đánh lửa
Nhóm 2 Đỗ Thanh Kiếm 101C3 1 4 Chiều 7 7 6/30/2021 6/30/2021 1

418 TC OTO43B
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống truyền động
Nhóm 1 Lê Đát Toa

Xưởng Động lực 

1
1 5 Sáng 1 4 2/25/2021 5/6/2021 1

419 TC OTO43B
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống truyền động
Nhóm 1 Lê Đát Toa

Xưởng Động lực 

1
1 5 Sáng 1 1 5/13/2021 5/13/2021 1

420 TC OTO43B
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống truyền động
Nhóm 2 Lê Xuân Thạch

Xưởng Động lực 

(gầm)
1 3 Sáng 1 4 5/25/2021 6/29/2021 1

421 TC OTO43B
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống truyền động
Nhóm 2 Lê Xuân Thạch

Xưởng Động lực 

(gầm)
1 6 Sáng 1 4 5/28/2021 6/25/2021 1

422 TC OTO43B
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống truyền động
Nhóm 2 Lê Xuân Thạch

Xưởng Động lực 

(gầm)
1 6 Sáng 1 1 7/2/2021 7/2/2021 1

423 TC OTO43B TT động cơ cơ bản Nhóm 1 Lê Đát Toa
Xưởng Động lực 

1
1 4 Sáng 1 4 5/5/2021 6/30/2021 1

424 TC OTO43B TT động cơ cơ bản Nhóm 1 Lê Đát Toa
Xưởng Động lực 

1
1 4 Chiều 7 10 5/5/2021 6/23/2021 1

425 TC OTO43B TT động cơ cơ bản Nhóm 2 Phạm Tiến Dũng 401C3 1 2 Sáng 2 4 4/12/2021 5/10/2021 1

426 TC OTO43B TT động cơ cơ bản Nhóm 2 Phạm Tiến Dũng 401C3 1 3 Sáng 1 4 4/6/2021 5/18/2021 1

427 TC OTO43B TT động cơ cơ bản Nhóm 2 Phạm Tiến Dũng 401C3 1 4 Chiều 7 10 4/28/2021 4/28/2021 1

428 TC OTO43B TT động cơ cơ bản Nhóm 2 Phạm Tiến Dũng 401C3 1 6 Sáng 1 4 4/9/2021 5/21/2021 1

430 CD HAN43A
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Lớp ghép Huỳnh Thanh Cường 503C3 1 7 Sáng 1 5 2/27/2021 4/24/2021 1

431 CD HANLT43A
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Lớp ghép Huỳnh Thanh Cường 503C3 1 7 Sáng 1 5 2/27/2021 4/24/2021 1



432 CD OTO43B
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Lớp ghép Huỳnh Thanh Cường 503C3 1 7 Sáng 1 5 2/27/2021 4/24/2021 1

434 CD HANLT43A Tính toán kết cấu hàn Lớp ghép Đào Quốc Khánh 501C3 1 3 Sáng 1 4 3/30/2021 5/18/2021 1

436 CD HANLT43A Tính toán kết cấu hàn Lớp ghép Đào Quốc Khánh 501C3 1 3 Sáng 1 2 5/25/2021 5/25/2021 1

437 CD HAN43A Thực tập điện cơ bản Lớp ghép Nguyễn Thị Khánh Thùy 309B1 1 5 Chiều 7 10 2/25/2021 5/6/2021 1

438 TC HAN43A Thực tập điện cơ bản Lớp ghép Nguyễn Thị Khánh Thùy 309B1 1 5 Chiều 7 10 2/25/2021 5/6/2021 1

439 CD HAN43A Thực tập điện cơ bản Lớp ghép Nguyễn Thị Khánh Thùy 309B1 1 5 Chiều 7 7 5/13/2021 5/13/2021 1

440 TC HAN43A Thực tập điện cơ bản Lớp ghép Nguyễn Thị Khánh Thùy 309B1 1 5 Chiều 7 7 5/13/2021 5/13/2021 1

441 CD CK43A Thực tập hàn điện Lớp ghép Trần Ngọc Tân 1 3 Sáng 1 4 3/9/2021 5/18/2021 1

442 TC CK43A Thực tập hàn điện Lớp ghép Trần Ngọc Tân 1 3 Sáng 1 4 3/9/2021 5/18/2021 1

443 CD CK43A Thực tập hàn điện Lớp ghép Trần Ngọc Tân 1 3 Sáng 1 1 5/25/2021 5/25/2021 1

444 TC CK43A Thực tập hàn điện Lớp ghép Trần Ngọc Tân 1 3 Sáng 1 1 5/25/2021 5/25/2021 1

446 CD HANLT43A Vẽ thiết kế trên máy tính Lớp ghép Nguyễn Ngọc Cường 201C3 1 3 Chiều 7 10 1/12/2021 4/13/2021 1

448 CD HANLT43A Vẽ thiết kế trên máy tính Lớp ghép Nguyễn Ngọc Cường 201C3 1 3 Chiều 7 7 4/20/2021 4/20/2021 1

449 CD CGKL43A
Xác định bối cảnh nghề và tiến 

trình đào tạo
Lớp ghép Bùi Mạnh Tuấn 1 2 Sáng 2 4 5/24/2021 6/28/2021 1

450 TC CGKL43A
Xác định bối cảnh nghề và tiến 

trình đào tạo
Lớp ghép Bùi Mạnh Tuấn 1 2 Sáng 2 4 5/24/2021 6/28/2021 1

KHOA CƠ KHÍ
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25 CD CK42A Phay CNC cơ bản Phạm Quốc Lợi 1 5 Sáng 1 4 1/14/2021 4/1/2021 1

26 CD CK42A Phay CNC cơ bản Phạm Quốc Lợi 1 5 Sáng 1 2 1/21/2021 1/28/2021 1

27 CD CK42A Phay CNC cơ bản Phạm Quốc Lợi 1 5 Chiều 7 10 1/14/2021 4/1/2021 1

28 CD CK42A Phay-bào nâng cao Hồ Viết Hưng 1 5 Sáng 1 4 5/6/2021 6/10/2021 1

29 CD CK42A Phay-bào nâng cao Hồ Viết Hưng 1 5 Chiều 7 10 5/6/2021 6/3/2021 1

30 CD CK42A Phay-bào nâng cao Hồ Viết Hưng 1 5 Chiều 7 7 6/10/2021 6/10/2021 1

31 CD CK42A Sửa chữa MCC Nguyễn Ngọc Huệ 1 6 Sáng 2 5 5/7/2021 6/11/2021 1

32 CD CK42A Sửa chữa MCC Nguyễn Ngọc Huệ 1 6 Chiều 7 10 5/7/2021 6/4/2021 1

33 CD CK42A Sửa chữa MCC Nguyễn Ngọc Huệ 1 6 Chiều 7 7 6/11/2021 6/11/2021 1

34 CD CK42A Tiện nâng cao Nguyễn Ngọc Huệ 1 3 Sáng 1 4 1/12/2021 3/9/2021 1

35 CD CK42A Tiện nâng cao Nguyễn Ngọc Huệ 1 3 Chiều 7 10 1/12/2021 3/2/2021 1

36 CD CK42A Tiện nâng cao Nguyễn Ngọc Huệ 1 3 Chiều 7 7 3/9/2021 3/9/2021 1

37 CD CK42A Thực tập Hàn Tig/Mag/Mig Huỳnh Thanh Cường 1 2 Sáng 2 5 5/17/2021 6/21/2021 1

38 CD CK42A Thực tập Hàn Tig/Mag/Mig Huỳnh Thanh Cường 1 2 Chiều 7 10 5/17/2021 6/14/2021 1

39 CD CK42A Thực tập Hàn Tig/Mag/Mig Huỳnh Thanh Cường 1 2 Chiều 7 7 6/21/2021 6/21/2021 1

40 CD CK42A Thiết kế trên máy tính Bùi Mạnh Tuấn 1 4 Sáng 1 1 1/13/2021 1/27/2021 1

41 CD CK42A Thiết kế trên máy tính Bùi Mạnh Tuấn 1 7 Sáng 1 4 2/27/2021 2/27/2021 1

42 CD CK42A Thiết kế trên máy tính Bùi Mạnh Tuấn 1 7 Sáng 1 3 3/6/2021 3/6/2021 1

43 CD CK42A Thiết kế trên máy tính Bùi Mạnh Tuấn 1 7 Sáng 1 5 3/13/2021 4/24/2021 1

44 CD CK42A Truyền động thủy lực khí nén Hồ Viết Hưng 1 2 Sáng 2 5 3/1/2021 3/29/2021 1

45 CD CK42A Truyền động thủy lực khí nén Hồ Viết Hưng 1 2 Sáng 2 4 4/5/2021 4/5/2021 1

46 CD CK42A Sinh hoạt lớp 4 Nguyễn Ngọc Huệ 1 2 Sáng 1 1 1/11/2021 6/28/2021 1

47 CD CK42A Đồ án Công nghệ chế tạo máy Nhóm 1 Nguyễn Ngọc Huệ 1 2 Tối 15 16 3/8/2021 5/24/2021 1

NGÀY
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48 CD CK42A Đồ án Công nghệ chế tạo máy Nhóm 1 Nguyễn Ngọc Huệ 1 3 Tối 15 15 3/9/2021 3/9/2021 1

49 CD CK42A Đồ án Công nghệ chế tạo máy Nhóm 2 Huỳnh Chí Trung 1 2 Tối 15 16 3/8/2021 5/24/2021 1

50 CD CK42A Đồ án Công nghệ chế tạo máy Nhóm 2 Huỳnh Chí Trung 1 3 Tối 15 15 3/9/2021 3/9/2021 1

51 CD CK42A Đồ án Công nghệ chế tạo máy Nhóm 3 Bùi Mạnh Tuấn 1 2 Tối 15 16 3/8/2021 5/24/2021 1

52 CD CK42A Đồ án Công nghệ chế tạo máy Nhóm 3 Bùi Mạnh Tuấn 1 3 Tối 15 15 3/9/2021 3/9/2021 1

53 CD CK42A Đồ án Công nghệ chế tạo máy Nhóm 4 Phạm Quốc Lợi 1 2 Tối 15 16 3/8/2021 5/24/2021 1

54 CD CK42A Đồ án Công nghệ chế tạo máy Nhóm 4 Phạm Quốc Lợi 1 3 Tối 15 15 3/9/2021 3/9/2021 1

55 CD CK42A Đồ án Công nghệ chế tạo máy Nhóm 5 Hồ Viết Hưng 1 2 Tối 15 16 3/8/2021 5/24/2021 1

56 CD CK42A Đồ án Công nghệ chế tạo máy Nhóm 5 Hồ Viết Hưng 1 3 Tối 15 15 3/9/2021 3/9/2021 1

69 CD HAN42A Hàn MIG, MAG nâng cao Đào Quốc Khánh Xưởng Hàn điện 1 5 Sáng 1 4 1/14/2021 3/25/2021 1

70 CD HAN42A Hàn MIG, MAG nâng cao Đào Quốc Khánh Xưởng Hàn điện 1 5 Chiều 7 10 1/14/2021 4/1/2021 1

71 CD HAN42A Khai triển hình gò Nguyễn Ngọc Cường 201C3 1 4 Chiều 7 10 1/13/2021 5/5/2021 1

72 CD HAN42A Hàn TIG Nguyễn Ngọc Cường 203C2 1 6 Sáng 1 4 3/5/2021 4/23/2021 1

73 CD HAN42A Hàn TIG Nguyễn Ngọc Cường 203C2 1 6 Chiều 7 10 3/5/2021 4/23/2021 1

92 CD OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng động 

cơ phun xăng - phun dầu điện 
Đỗ Thanh Kiếm 101C3 1 3 Sáng 1 4 1/19/2021 3/30/2021 1

93 CD OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng động 

cơ phun xăng - phun dầu điện 
Đỗ Thanh Kiếm 101C3 1 3 Chiều 7 10 1/19/2021 3/30/2021 1

94 CD OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng động 

cơ phun xăng - phun dầu điện 
Đỗ Thanh Kiếm 101C3 1 4 Chiều 7 10 3/31/2021 3/31/2021 1

95 CD OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống di chuyển
Võ Chí Công

Xưởng Động lực 

(gầm)
1 2 Sáng 2 4 1/18/2021 1/25/2021 1

96 CD OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống di chuyển
Võ Chí Công

Xưởng Động lực 

(gầm)
1 2 Chiều 7 9 1/11/2021 1/11/2021 1

97 CD OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống di chuyển
Võ Chí Công

Xưởng Động lực 

(gầm)
1 2 Chiều 7 10 1/18/2021 1/25/2021 1

98 CD OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống di chuyển
Võ Chí Công 101C3 1 3 Chiều 7 10 1/12/2021 1/12/2021 1

99 CD OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống di chuyển
Võ Chí Công

Xưởng Động lực 

(gầm)
1 5 Sáng 1 4 1/14/2021 1/21/2021 1

100 CD OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống di chuyển
Võ Chí Công

Xưởng Động lực 

(gầm)
1 5 Chiều 7 10 1/14/2021 1/28/2021 1

101 CD OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống di chuyển
Võ Chí Công

Xưởng Động lực 

(gầm)
1 6 Sáng 1 4 1/22/2021 1/22/2021 1

102 CD OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống Lái
Võ Chí Công

Xưởng Động lực 

(gầm)
1 5 Chiều 7 10 5/27/2021 6/24/2021 1

103 CD OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống Lái
Võ Chí Công

Xưởng Động lực 

(gầm)
1 5 Chiều 7 7 7/1/2021 7/1/2021 1

104 CD OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống Lái
Võ Chí Công

Xưởng Động lực 

(gầm)
1 6 Sáng 1 4 4/16/2021 5/7/2021 1



105 CD OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống Lái
Võ Chí Công

Xưởng Động lực 

(gầm)
1 6 Chiều 7 10 4/16/2021 5/7/2021 1

106 CD OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống Phanh
Võ Chí Công

Xưởng Động lực 

1
1 2 Sáng 2 2 3/15/2021 3/29/2021 1

107 CD OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống Phanh
Võ Chí Công

Xưởng Động lực 

(gầm)
1 2 Sáng 3 4 3/15/2021 3/29/2021 1

108 CD OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống Phanh
Võ Chí Công

Xưởng Động lực 

(gầm)
1 2 Chiều 7 10 3/15/2021 3/29/2021 1

109 CD OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống Phanh
Võ Chí Công

Xưởng Động lực 

1
1 4 Sáng 1 4 1/13/2021 1/27/2021 1

110 CD OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống Phanh
Võ Chí Công

Xưởng Động lực 

(gầm)
1 4 Chiều 7 10 1/13/2021 1/27/2021 1

111 CD OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống Phanh
Võ Chí Công

Xưởng Động lực 

1
1 6 Sáng 1 1 3/19/2021 3/26/2021 1

112 CD OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống Phanh
Võ Chí Công

Xưởng Động lực 

(gầm)
1 6 Sáng 1 4 4/2/2021 4/2/2021 1

113 CD OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống Phanh
Võ Chí Công

Xưởng Động lực 

(gầm)
1 6 Sáng 2 4 3/19/2021 3/26/2021 1

114 CD OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống Phanh
Võ Chí Công

Xưởng Động lực 

(gầm)
1 6 Chiều 7 10 3/19/2021 3/26/2021 1

115 CD OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống Phanh
Võ Chí Công

Xưởng Động lực 

(gầm)
1 6 Chiều 7 9 4/2/2021 4/2/2021 1

116 CD OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng trang 

bị điện ô tô
Phạm Tiến Dũng 102C3 1 7 Sáng 1 4 2/27/2021 6/12/2021 1

117 CD OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng trang 

bị điện ô tô
Phạm Tiến Dũng 102C3 1 7 Sáng 1 2 6/19/2021 6/19/2021 1

118 CD OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng trang 

bị điện ô tô
Phạm Tiến Dũng 102C3 1 7 Chiều 7 10 2/27/2021 6/12/2021 1

119 CD OTO42A Truyền động thủy lực khí nén Hồ Viết Hưng 501C3 1 4 Chiều 7 10 2/24/2021 5/5/2021 1

120 CD OTO42A Truyền động thủy lực khí nén Hồ Viết Hưng 501C3 1 4 Chiều 7 8 4/28/2021 4/28/2021 1

121 CD OTO42A Sinh hoạt lớp 4 Hồ Viết Hưng 101C3 1 2 Sáng 1 1 1/11/2021 6/14/2021 1

217 CD CK42A Chính trị 2 Lớp ghép Phạm Văn Ngọc 501C3 1 4 Sáng 1 3 2/24/2021 5/12/2021 1

219 CD HAN42A Chính trị 2 Lớp ghép Phạm Văn Ngọc 501C3 1 4 Sáng 1 3 2/24/2021 5/12/2021 1

221 CD OTO42A Chính trị 2 Lớp ghép Phạm Văn Ngọc 501C3 1 4 Sáng 1 3 2/24/2021 5/12/2021 1

222 CD CK42A Chính trị 2 Lớp ghép Phạm Văn Ngọc 501C3 1 4 Sáng 1 4 5/5/2021 5/5/2021 1

224 CD HAN42A Chính trị 2 Lớp ghép Phạm Văn Ngọc 501C3 1 4 Sáng 1 4 5/5/2021 5/5/2021 1

226 CD OTO42A Chính trị 2 Lớp ghép Phạm Văn Ngọc 501C3 1 4 Sáng 1 4 5/5/2021 5/5/2021 1

227 TC HAN42A Con người và môi trường Lớp ghép Võ Anh Khuê 504C3 1 2 Chiều 7 10 1/18/2021 3/15/2021 1

228 TC OTO42A Con người và môi trường Lớp ghép Võ Anh Khuê 504C3 1 2 Chiều 7 10 1/18/2021 3/15/2021 1

229 TC CGKL42A Con người và môi trường Lớp ghép Nguyễn Thị Thúy Hằng 1 2 Sáng 2 5 3/15/2021 4/19/2021 1

230 TC CK42A Con người và môi trường Lớp ghép Nguyễn Thị Thúy Hằng 1 2 Sáng 2 5 3/15/2021 4/19/2021 1



231 TC OTO42B Con người và môi trường Lớp ghép Nguyễn Thị Thúy Hằng 1 2 Sáng 2 5 3/15/2021 4/19/2021 1

236 CD HAN42A Hàn vẩy Lớp ghép Đào Quốc Khánh 302C2 1 2 Chiều 7 10 1/11/2021 5/24/2021 1

237 TC HAN42A Hàn vẩy Lớp ghép Đào Quốc Khánh 302C2 1 2 Chiều 7 10 1/11/2021 5/24/2021 1

238 CD HAN42A Hàn vẩy Lớp ghép Đào Quốc Khánh 302C2 1 2 Chiều 7 7 5/31/2021 5/31/2021 1

239 TC HAN42A Hàn vẩy Lớp ghép Đào Quốc Khánh 302C2 1 2 Chiều 7 7 5/31/2021 5/31/2021 1

262 CD CK42A Pháp luật 1 Lớp ghép Đặng Thị Bảo Trang 502C3 1 2 Chiều 8 10 1/11/2021 1/25/2021 1

263 TC CGKL42A Pháp luật 1 Lớp ghép Đặng Thị Bảo Trang 502C3 1 2 Chiều 8 10 1/11/2021 1/25/2021 1

264 TC CK42A Pháp luật 1 Lớp ghép Đặng Thị Bảo Trang 502C3 1 2 Chiều 8 10 1/11/2021 1/25/2021 1

265 CD CK42A Pháp luật 1 Lớp ghép Đặng Thị Bảo Trang 502C3 1 2 Chiều 8 9 2/22/2021 2/22/2021 1

266 TC CGKL42A Pháp luật 1 Lớp ghép Đặng Thị Bảo Trang 502C3 1 2 Chiều 8 9 2/22/2021 2/22/2021 1

267 TC CK42A Pháp luật 1 Lớp ghép Đặng Thị Bảo Trang 502C3 1 2 Chiều 8 9 2/22/2021 2/22/2021 1

268 CD HAN42A Pháp luật 1 Lớp ghép Đặng Thị Bảo Trang 501C3 1 6 Chiều 7 9 1/15/2021 1/29/2021 1

269 CD OTO42A Pháp luật 1 Lớp ghép Đặng Thị Bảo Trang 501C3 1 6 Chiều 7 9 1/15/2021 1/29/2021 1

270 TC HAN42A Pháp luật 1 Lớp ghép Đặng Thị Bảo Trang 501C3 1 6 Chiều 7 9 1/15/2021 1/29/2021 1

271 TC OTO42A Pháp luật 1 Lớp ghép Đặng Thị Bảo Trang 501C3 1 6 Chiều 7 9 1/15/2021 1/29/2021 1

272 TC OTO42B Pháp luật 1 Lớp ghép Đặng Thị Bảo Trang 501C3 1 6 Chiều 7 9 1/15/2021 1/29/2021 1

273 CD HAN42A Pháp luật 1 Lớp ghép Đặng Thị Bảo Trang 501C3 1 6 Chiều 7 8 2/26/2021 2/26/2021 1

274 CD OTO42A Pháp luật 1 Lớp ghép Đặng Thị Bảo Trang 501C3 1 6 Chiều 7 8 2/26/2021 2/26/2021 1

275 TC HAN42A Pháp luật 1 Lớp ghép Đặng Thị Bảo Trang 501C3 1 6 Chiều 7 8 2/26/2021 2/26/2021 1

276 TC OTO42A Pháp luật 1 Lớp ghép Đặng Thị Bảo Trang 501C3 1 6 Chiều 7 8 2/26/2021 2/26/2021 1

277 TC OTO42B Pháp luật 1 Lớp ghép Đặng Thị Bảo Trang 501C3 1 6 Chiều 7 8 2/26/2021 2/26/2021 1

278 TC CGKL42A Phay CNC cơ bản Lớp ghép Huỳnh Chí Trung 1 6 Sáng 1 4 2/26/2021 6/18/2021 1

279 TC CK42A Phay CNC cơ bản Lớp ghép Huỳnh Chí Trung 1 6 Sáng 1 4 2/26/2021 6/18/2021 1

290 CD HAN42A Sinh hoạt lớp 4 Lớp ghép Đào Quốc Khánh 302C2 1 2 Chiều 11 11 2/1/2021 2/15/2021 1

291 TC CGKL42A Sinh hoạt lớp 4 Lớp ghép Đào Quốc Khánh 302C2 1 2 Chiều 11 11 2/1/2021 2/15/2021 1

292 TC HAN42A Sinh hoạt lớp 4 Lớp ghép Đào Quốc Khánh 302C2 1 2 Chiều 11 11 2/1/2021 2/15/2021 1

297 TC CGKL42A TT Tiện định hình Nguyễn Ngọc Huệ 1 5 Sáng 1 4 1/14/2021 4/15/2021 1



298 TC CGKL42A TT Tiện định hình Nguyễn Ngọc Huệ 1 5 Sáng 1 1 4/22/2021 4/22/2021 1

299 TC CGKL42A Tiện chi tiết có gá lắp phức tạp Nguyễn Hữu Phúc 1 3 Sáng 1 4 1/12/2021 4/20/2021 1

302 TC CK42A Thực tập Phay-Bào nâng cao Nguyễn Hữu Phúc 1 4 Sáng 2 4 1/27/2021 3/17/2021 1

303 TC CK42A Thực tập Phay-Bào nâng cao Nguyễn Hữu Phúc 1 4 Chiều 7 10 1/13/2021 3/17/2021 1

304 TC CK42A Thực tập Tiện nâng cao Phạm Quốc Lợi 1 3 Sáng 1 4 1/12/2021 4/20/2021 1

305 TC CK42A TT Hàn TIG/MAG Huỳnh Thanh Cường 1 4 Sáng 1 4 4/14/2021 5/19/2021 1

306 TC CK42A TT Hàn TIG/MAG Huỳnh Thanh Cường 1 4 Chiều 7 10 4/14/2021 5/19/2021 1

307 TC CK42A
Thiết kế quy trình công nghệ 

gia công cơ
Bùi Mạnh Tuấn 1 5 Sáng 1 4 2/25/2021 5/6/2021 1

311 TC HAN42A Hàn dưới lớp thuốc (SAW) Đào Quốc Khánh 202C2 1 4 Sáng 1 4 4/7/2021 4/14/2021 1

312 TC HAN42A Hàn dưới lớp thuốc (SAW) Đào Quốc Khánh 202C2 1 4 Sáng 1 3 4/28/2021 5/12/2021 1

313 TC HAN42A Hàn dưới lớp thuốc (SAW) Đào Quốc Khánh 202C2 1 4 Chiều 7 10 4/7/2021 5/5/2021 1

314 TC HAN42A Hàn dưới lớp thuốc (SAW) Đào Quốc Khánh 202C2 1 4 Chiều 7 7 5/12/2021 5/12/2021 1

315 TC HAN42A Hàn MIG, MAG nâng cao Đào Quốc Khánh Xưởng Hàn điện 1 5 Tối 13 16 1/14/2021 3/25/2021 1

316 TC HAN42A Hàn MIG, MAG nâng cao Đào Quốc Khánh Xưởng Hàn điện 1 5 Tối 13 15 4/1/2021 4/15/2021 1

317 TC HAN42A Hàn MIG, MAG nâng cao Đào Quốc Khánh Xưởng Hàn điện 1 5 Tối 13 13 4/22/2021 4/22/2021 1

318 TC HAN42A Hàn ống Nguyễn Ngọc Cường 203C2 1 3 Chiều 7 10 4/27/2021 6/1/2021 1

319 TC HAN42A Hàn ống Nguyễn Ngọc Cường 203C2 1 4 Sáng 1 4 5/19/2021 6/2/2021 1

320 TC HAN42A Hàn ống Nguyễn Ngọc Cường 203C2 1 4 Chiều 7 10 5/19/2021 5/26/2021 1

321 TC HAN42A Hàn ống Nguyễn Ngọc Cường 203C2 1 4 Chiều 7 7 6/2/2021 6/2/2021 1

322 TC HAN42A Hàn TIG Nguyễn Ngọc Cường 203C2 1 6 Tối 13 16 3/5/2021 5/14/2021 1

323 TC HAN42A Hàn TIG Nguyễn Ngọc Cường 203C2 1 6 Tối 13 13 5/21/2021 5/21/2021 1

324 TC HAN42A Hàn điện tiếp xúc Đào Quốc Khánh 1 3 Chiều 7 10 1/12/2021 4/13/2021 1

325 TC HAN42A Hàn điện tiếp xúc Đào Quốc Khánh 1 3 Chiều 7 7 4/20/2021 4/20/2021 1

326 TC HAN42A
Hàn hồ quang dây lõi thuốc 

(FCAW) cơ bản
Huỳnh Thanh Cường Xưởng Hàn điện 1 4 Sáng 1 4 2/24/2021 3/31/2021 1

327 TC HAN42A
Hàn hồ quang dây lõi thuốc 

(FCAW) cơ bản
Huỳnh Thanh Cường Xưởng Hàn điện 1 4 Chiều 7 10 2/24/2021 3/24/2021 1

328 TC HAN42A
Hàn hồ quang dây lõi thuốc 

(FCAW) cơ bản
Huỳnh Thanh Cường Xưởng Hàn điện 1 4 Chiều 7 7 3/31/2021 3/31/2021 1

329 TC OTO42A Hàn Tig, Mag Huỳnh Thanh Cường 203C2 1 3 Chiều 7 10 2/23/2021 3/30/2021 1



330 TC OTO42A Hàn Tig, Mag Huỳnh Thanh Cường 1 5 Chiều 7 10 2/25/2021 3/25/2021 1

331 TC OTO42A Hàn Tig, Mag Huỳnh Thanh Cường 1 5 Chiều 7 7 4/1/2021 4/1/2021 1

332 TC OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng trang 

bị điện ô tô
Lê Xuân Thạch 102C3 1 3 Chiều 7 10 1/19/2021 1/26/2021 1

333 TC OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng trang 

bị điện ô tô
Lê Xuân Thạch 102C3 1 4 Sáng 1 4 1/13/2021 1/27/2021 1

334 TC OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng trang 

bị điện ô tô
Lê Xuân Thạch 102C3 1 4 Chiều 7 10 1/13/2021 1/27/2021 1

335 TC OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng trang 

bị điện ô tô
Lê Xuân Thạch 102C3 1 5 Chiều 7 10 1/14/2021 1/28/2021 1

336 TC OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng trang 

bị điện ô tô
Lê Xuân Thạch 102C3 1 6 Chiều 7 10 3/12/2021 4/2/2021 1

337 TC OTO42A
Sửa chữa và bảo dưỡng trang 

bị điện ô tô
Lê Xuân Thạch 101C3 1 7 Sáng 1 4 3/13/2021 3/20/2021 1

338 TC OTO42A Sinh hoạt lớp 4 Bùi Mạnh Tuấn
Xưởng Động lực 

(gầm)
1 2 Chiều 11 11 1/11/2021 6/14/2021 1

339 TC OTO42B Hàn khí - gò Nguyễn Ngọc Cường 302C2 1 7 Sáng 1 4 2/27/2021 4/3/2021 1

340 TC OTO42B Hàn khí - gò Nguyễn Ngọc Cường 302C2 1 7 Chiều 7 10 2/27/2021 3/27/2021 1

341 TC OTO42B Hàn khí - gò Nguyễn Ngọc Cường 302C2 1 7 Chiều 7 7 4/3/2021 4/3/2021 1

342 TC OTO42B
Sửa chữa và bảo dưỡng trang 

bị điện ô tô
Phạm Tiến Dũng

Xưởng Động lực 

1
1 3 Chiều 7 7 1/19/2021 3/16/2021 1

343 TC OTO42B
Sửa chữa và bảo dưỡng trang 

bị điện ô tô
Phạm Tiến Dũng

Xưởng Động lực 

(gầm)
1 3 Chiều 7 10 3/23/2021 3/23/2021 1

344 TC OTO42B
Sửa chữa và bảo dưỡng trang 

bị điện ô tô
Phạm Tiến Dũng

Xưởng Động lực 

(gầm)
1 3 Chiều 8 10 1/19/2021 3/16/2021 1

345 TC OTO42B
Sửa chữa và bảo dưỡng trang 

bị điện ô tô
Phạm Tiến Dũng

Xưởng Động lực 

(gầm)
1 4 Sáng 1 4 1/20/2021 1/27/2021 1

346 TC OTO42B
Sửa chữa và bảo dưỡng trang 

bị điện ô tô
Phạm Tiến Dũng

Xưởng Động lực 

1
1 4 Chiều 7 10 1/20/2021 1/27/2021 1

347 TC OTO42B
Sửa chữa và bảo dưỡng trang 

bị điện ô tô
Phạm Tiến Dũng

Xưởng Động lực 

1
1 5 Chiều 7 10 1/21/2021 1/28/2021 1

348 TC OTO42B
Sửa chữa và bảo dưỡng trang 

bị điện ô tô
Phạm Tiến Dũng

Xưởng Động lực 

(gầm)
1 5 Chiều 7 10 2/25/2021 3/18/2021 1

349 TC OTO42B Sinh hoạt lớp 4 Đoàn Kim Sương
Xưởng Động lực 

1
1 2 Chiều 11 11 1/11/2021 6/14/2021 1

429 CD HAN42A
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- 

chi tiết máy
Lớp ghép Huỳnh Thanh Cường 503C3 1 7 Sáng 1 5 2/27/2021 4/24/2021 1

433 CD HAN42A Tính toán kết cấu hàn Lớp ghép Đào Quốc Khánh 501C3 1 3 Sáng 1 4 3/30/2021 5/18/2021 1

435 CD HAN42A Tính toán kết cấu hàn Lớp ghép Đào Quốc Khánh 501C3 1 3 Sáng 1 2 5/25/2021 5/25/2021 1

445 CD HAN42A Vẽ thiết kế trên máy tính Lớp ghép Nguyễn Ngọc Cường 201C3 1 3 Chiều 7 10 1/12/2021 4/13/2021 1

447 CD HAN42A Vẽ thiết kế trên máy tính Lớp ghép Nguyễn Ngọc Cường 201C3 1 3 Chiều 7 7 4/20/2021 4/20/2021 1

KHOA CƠ KHÍ



79 CD OTO41A Sinh hoạt lớp 6 Lê Xuân Thạch 1 2 Tối 13 13 1/11/2021 6/14/2021

BM-ĐT-01-05

HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2020-2021

STT CS

80 CD OTO41A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống Phanh ABS
Nhóm 1 Võ Chí Công 102C3 1 2 Sáng 2 4 2/22/2021 3/8/2021 1

81 CD OTO41A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống Phanh ABS
Nhóm 1 Võ Chí Công 102C3 1 2 Chiều 7 10 2/22/2021 3/8/2021 1

82 CD OTO41A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống Phanh ABS
Nhóm 1 Võ Chí Công 102C3 1 3 Chiều 7 10 2/23/2021 3/2/2021 1

83 CD OTO41A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống Phanh ABS
Nhóm 1 Võ Chí Công 102C3 1 4 Sáng 1 4 2/24/2021 3/3/2021 1

84 CD OTO41A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống Phanh ABS
Nhóm 1 Võ Chí Công 102C3 1 4 Chiều 7 10 2/24/2021 3/3/2021 1

85 CD OTO41A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống Phanh ABS
Nhóm 2 Võ Chí Công 102C3 1 4 Sáng 1 4 3/10/2021 3/10/2021 1

86 CD OTO41A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống Phanh ABS
Nhóm 2 Võ Chí Công 102C3 1 4 Chiều 7 10 3/10/2021 3/10/2021 1

87 CD OTO41A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống Phanh ABS
Nhóm 2 Võ Chí Công 102C3 1 5 Sáng 1 4 2/25/2021 3/11/2021 1

88 CD OTO41A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống Phanh ABS
Nhóm 2 Võ Chí Công 102C3 1 5 Chiều 7 10 2/25/2021 3/4/2021 1

89 CD OTO41A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống Phanh ABS
Nhóm 2 Võ Chí Công 102C3 1 5 Chiều 7 7 3/11/2021 3/11/2021 1

90 CD OTO41A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống Phanh ABS
Nhóm 2 Võ Chí Công 102C3 1 6 Sáng 1 4 2/26/2021 3/5/2021 1

91 CD OTO41A
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ 

thống Phanh ABS
Nhóm 2 Võ Chí Công 102C3 1 6 Chiều 7 10 2/26/2021 3/5/2021 1

LỚP HỌC PHẦN THỜI KHÓA BIỂU THỨ - BUỔI TIẾT NGÀY

THỜI KHÓA BIỂU HỆ CAO ĐẲNG, KHÓA 41

BỘ CÔNG THƯƠNG THỜI KHÓA BIỂU 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG MIỀN TRUNG

KHOA CƠ KHÍ

LỚP HỌC PHẦN THỜI KHÓA BIỂU THỨ - BUỔI TIẾT NGÀY


